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Nhà sử Dien nhau, trải hai trăm bay mươi du muôn 
năm, đến ngày nay; xét từ họ Hữu- Hùng đến nay 


vừa sáu mươi sáu lần rot giáp-Tí rồi, vậy thì sách 


Tam-phần sách Ngủ-điễn những trước quả không thơ khë hay 
sao, hay là trải đời Hôn-dôn mà mất hết không còn đó vậy: 

Vå như sách mà còn đều đủ, thì trong chín Chàn núi 
Ngủ-nhạc chứa đâu cho hết, như vậy chăng phải là không thơ 
khế đâu. Dầu đồ khí-vật bằng vàug đá đều chang đặng thấy 
nhiêu đòi, những trong đời có nhiều người ham muốn đồ 
xưa lắng xăng tiêm kiếm mà gìn giữ. Tỷ như cái danh đời 
nhà Hạ, cái bồn đời nhà Thương cũng chăng đặng lưu lại 
nhiều đời. 

Thiệt đời thượng cô, vật bền cứng như vàng đá ấy còn 
theo người mà mòn dứt lần hết, huống chỉ là Văn-Tự ấy sao- 
Như đã không Văn-Tự mà đời sơ Trung họ Tam-Hoàng, 
chín đầu (1) mười kỷ (2) ký Tuần-Phi, kỹ Thuyện Thông 
danh nêu nơi đời, rành rành từ người tinh-thin như còn 
thấy ở trước mắt, nhược bằng chẳng phải tinn thần người 
xưa hỡi còn, thì cận đời đày mấy nhà làm sử bối ở đâu 


mà biết đó, xét kỹ lưỡng mà nói ro ràng như váy, thiệt biết 
—————ỒẼ 


(1) Chín-đầu là người xưa gọi một người đời làm một džu, 
Git: Ki 1... a + ~ e wf ‘a = j aa a =s 
(2) Kỳ-cứu đầu, kỷ ngũ long, AT nhiếp đề, kỹ hiệp lcc, Ÿ Hẻnk 
thông, kỳ tự mạng. kỹ thuần phi, kỹ nhon đề, kỹ thuyên thông, kf 
sơ ngàt, 
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người xưa dùng trong trời đất nhứng đồ vàng dá còn có 
khi hư bê ; dùng việc thần-hóa hư-huyền làm chẳng mòn 
chẳng dứt, tố vậy rõ ràng, nhưng nay người đọc sách 
trong bốn ngàn năm bị lửa Tän đốt cháy còn sót lại những 
là mất thể thiếu chử, và lại chằng dò sâu xét xa, 
chiều uốn gầm nghi khắp tìm xem xét, bèn vội lòng 
muiến mau biết Nho-Giáo, việc tồn tâm duong tänh, đạo- 
giảo việc tu tàm luyện tánh ; Thich-giäo việc mình tầm kiến 
tánh, chủng phải cùng là tưỡng quấy chăng, chờ đến khi già 
thát không làm đặng một việc, rồi lại đần sự tích đời vua 
Hởn-Võ-Đế cùng cực di cầu thần tiên liều vò chứng nghiệm. 
Lấy mình bỏ liều nói làm không được, đành chịu người 
xưa khi dối, mà mình chẳng biết, kiếm tìm coi ngỏ, bởi 
chúng biết vua Hớn-Vỏ là người ưa däm ham giêt, lòn việc 
Vỏ, cùng việc binh, trong đời há có vì thánh, vì thần, vì tiên, 
vì phật nào mà wa đâm hảo sắc như vậy dän. Ta sanh có 
tänh rất vụng xét cầu trong Tam-giảo cái chô tỉnh chỉ, gần 30 
nắm mới tỉnh ngộ đặng chô huyền quan, là làm cải nền 
thông Thiên lập mạng. 


Dùng hoá hậu, (là chừng lũ äng già chäng non) làm 
Dùng hoa hậu, (là chừng lira chẳng già cl on) là 
cải hóa luyện đơn Šhoả thần. Lại 30 năm nữa mới tìm däng 
phép chơn-truyền thiệt làm phép mầu, tu thần lên bực thành 
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những mà he mình, rất quí phải nên người, tuy là thưa trong 
mầu nhiệm, chẳng dám bài nói rô ràng, song mà sách Tú- 
thơ sách Lục-Kinh thấy làm gương báu dé mở mang tỉnh 
ngô Hgười sau. 


Ta dùng lấy những đều Đại-lược, mấy lời danh luận của 
vì Tiên-thánh Tiên-hiền chỗ có quan hệ trong thân phản 
mình, người về việc tìm, tânh, mạng, lặt lượm soạn sắp 
làm nên bộ sách nầy, mười tắm thiên tên rằng sách « Thọ~ 
thế bảo-nguyên », chẳng däm gọi chắt rằng đã đủ lấy cứu 
sống đời, nhưng mà cüng là một việc đề cứu giúp đời chút. 
ich đó vậy. ` 
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Như sau ai gặp thấy sách nầy, häy ràng xét gạn đò kiểm, 
phải rộng tìm Thầy danh-Sw chỉ dạy chô huyền khiếu, lần 
lần noi theo từ Cách-vật, Tri-tri, ý-thành, chánh-tầm lấy 
đến tu-thân Tê-gia, trị-quấc, bình thiên hạ, lần lên cỏi thánh 

Thì mười làm thiên nầy của ta, hoặc là phú theo đời 
Hồn-độn, (nghĩa là sách nầy ví như sách đời xưa) hoặc là 
phú theo vì To-Long, (nghĩa là bị Tần-Thỉ-Hoàng đốt cháy 
hết) cùng thơ khế hai trăm bảy mươi dư muôn năm, đồng 
về như thê chăng nghe chăng thấy không trước không 
sau, thì ta chang xiết vui mừng lấy làm may lắm, nên làm 
lời Tưa. 

Lời Tựa nầy ông Läo-nhon 81 tuôi làm tại quán Núi Vô- 
Phương, đương đời Đại-nguyên, hiệu Chỉ-nguyên, sao tuế 
tính đóng tại cung Qui-fy, nhầm ngày Ha-Chi thắng Sâu, 
năm thứ 29. 


HÀ - ĐỒ 


Bồ Hà-đồ ngủ-hành đi thuận, tự-nhiên Vô-Vi là đạo Tiên- 
Thiên, thuở vua Phục-Hy có con Long-Mà ra sông Manh-hà 
trên lưng + 6 chòm lòng văn xáy khu-ðc, tượng nën Ảm- 
lương. 

Sö 2 số 7 ở trước, Số 1 số 6 ở sau, 

SỐ 3 sõ 8 ở bên tả. — Số 1 số 9ở bên hứu. 

Số 5 số 10 ở gia, ngôi thứ có năm, là tượng ngủ-hành, 
SỐ 1 số 6 lượng phương bắt nhäm qui thủy. 

Số 2số 7 tượng phương Nam, Binh-dinh-hôa. 
» 3» Šlượng phương Đông, Giäp-ät-môc. 


» À » tượng phương Tày, Canh4än-kiém. 


cóc Tá Roi 


SỐ 9 số 10 tượng Trung-tưzng, Mô-kÿ-Th6. 
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Chinh gitra näm diêm, lại tượng ngòi Thải-cực, hiệp với 
tử tượng, chính gita trong một điểm lại tượng ngòi thái- 
cực hàm nhứt khi, tuy cong hết là 55 chủ điểm, thửa thiệt 
có hai cải năm, rồi hai cái năm lại thiệt có một cải năm ma 
thỏi, tóm hết ở giữa một điểm. 

Bỡi có ngủ-hành nên phàn làm 5 điểm, bối ngủ-hành có 
àm dương, nên lại số trích, là 55 điềm. Lời truyện dire 
Không nói rằng: Thiên nhứt, địa nhị, thiên tam, địa tứ,thiên 
ngủ, địa lục, thiên thất, địa bát, thiên cữu, địa thập. 

Số là trời đất cái đạo tạo-hóa chẳng qua một cái àm đương, 
một cái ngủ-hành, một sanh một thành mä thôi, tuy chia 
có ngủ hành mà thiệt một cải âm dwongväng dụng tuy ngủ- 
hành àm-dương vàng dụng mà thiệt một khí qua lại vâng 
dung,nèn tượng thỏ sanh kiêm từ giữa mà làm trước, cùng 
từ gita mà trọn rốt làm sau, trước cũngđö rốt sau cũng dé, 
cũng là về một cái trung mà thôi. 

Truag vày åy là cải gốc lớn trong thiên hạ là chò cư trung 
ở giữa, thiệt là ngòi Thải-cực, còn người thì thọ lấy cái khi 
trời đất àm đương ngủ hành mà sanh, trong mình đều đủ 
cải khi am dwong ấy,bối ấy ngủ hành lại có chia ra làm tiên~ 
Thiên nau-thièn,tièn thiên thuộc dương,hậu thiên thuộc âm, 
SỐ 1, 3, 5, 7, 9 SỐ lẻ là dương, số 2, 1,6, 8, 10 số chẳng là âm 

Lấy phần in- hiên mà luận, số 1 làm phần ngươn-tỉnh, 
là nhàm thủy ấy là thiên nhứt sanh thủy. 
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Số 2, làm phần nguon thần, là binh-hôa, Ze là địa nhị 
sanh hóa. | 

Số 3, làm phần nguon-tanh, là giáp mộc, ấy là thiên-tam 
Sinh mộc. | 

Số 1, làm phần nguon tình, là canh kiem, ay là dia tứ 
sanh kiêm. 

SỐ 5, làm phần ngươn khi, là mö tuð, ấy là thiên-ngủ 
sanh thô, 

Năm nguon (1) đã đủ, năm đức (2) ngụ theo phần nguon- 
tỉnh là tỉnh tự nhiên, cái bón thể ròng trọn, phát ra ngoà; 
thì gọi rằng tri. 

Phần nguơn thần ấy là tự nhiên bất thần, cái bòn thế tròn 
thông, phát ra ngoài thì gọi rằng lễ. 

Phần nguon tánh ấy là tánh tự nhiên vò tảnh, cải thể 
mềm lành, phát ra ngoài việc làm gọi là nhon : 

Phần nguơn tình là tình tự nhiên bất tình ; cải thể cing 
sẵng, phát ra việc làm gọi là nghĩa ; 

Phần nguon khí, là khí tự nhiên vỏ khí ; cải thể thiệt một, 
phát ra việc làm thì là tín. Vå chăng năm nguon ấy là khi 
năm hành, năm đức ấy là ánh năm hành, thäy đều sanh 
nơi phần tiên thiên. Chira ở nơi phần hàu-thiện, Đương 
khi người còn ở trong cái bào-Thai thì là hôn-hon dộn-độn 
một khi ngào lộn, hình tích chưa ro, thi cái lý đã đủ. Như 
trong hà-dô ở giữa năm điểm nhóm về một cho. 

Sách đạo thơ nói rằng : dục thức bon lai chon diện mục, 
cùng thủ phu mầu di sanh tiên. 

(Nghĩa là muốn biết cội dën mặt mắc thiệt, thì phải dò 
cùng trước khi cha mẹ chưa sanh mình là vày do) Lấy việc 
ở trước khi mình chưa sanh nên gọi rang tién-thiên. 

Lấy phần hậu thiên mà luan. 

Số 2, làm thúc thần, là dinh-hôa, ấy là địa nhị sanh 
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- (1) Ngu-nzuơn là; ngươn Lun, nguon thần, nguớn tình, nguướa tini 
nguøn khi, 


(2) Ngủ-đức là : Tri, lẻ, nhơn, tín. 
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Số 1 läm qui phách, là tần-kiêm, ấy là địa tứ sanh kiêm 
Số 6, lam trược-tỉnh, là quí-thủy, ấy là địa lục thành chi. 
Số 8, làm du-hồn, là ất-mộc, ấy dia bác thành chi, - 

Số 10, làm vọng ý, là kỹ-thô, ấy là địa thập thành chi. 

Ấy non vật (1) đều đủ, thì ngủ tặc (2) ngụ theo đó, phản 
đu-hồn chủ việc sanh, cái tảnh lành cảm mà sanh dën 
mừng. 

Phần qui phách chủ việc tứ, cái Lãnh du, cảm mà sanh 
đều giận. 

Phần thức thần rã/ linh, cải tánh tham, cảm mà sanh đều 
vui. 

Phần trược-tỉnh rất dâm, cải tånh khờ, cảm mà sanh 
đều buôn. | 

Phần vọng-ý rất động, cái tánh loạn, cảm mà sanh lòng 
duc. | 

Là lấy cäi su © sau khi mình đả sanh, nèn gọi rằng 
phần hàu-thiên, chín phần hâu-thièn ngủ-vật, ngủ-tặc tuy là 
ngủ-hành chô hóa, mà trong còn cé phản biệt, nhw trong 
ngủ-váàt, tỉnh, khí, thần den khởi sau, còn bon, phách khởi 
trước, nhưng mà hồn lại trước hơn phách. 

Hòn là eái hột giống muôn kiếp luân hồi. 

Hè nhơn hiếu thì làm vua Thuấn, dir trộm thì làm người 
dao-chich, làm người, làm qui, thầy thiệt tại cải hồn kia, 
khi cái thân chưa tói, hồn kia da trước tới rồi, khi cái 
thần chưa chết, t i hòn kia da đi trước roi, khi lọt lòng 
ra đời,, hóa rä một tiếng, là cái thời hàu hôn đà nhập khiëu 
rồi đi, vưng chịu phần hậu thiên, bởi mộc khí, cùng phần 
trên thiên nguon tảnh hiệp nhau. 

Phần oa (3) nương theo phần chon (4) mà còn, cho nên 
kế anh-nhi khi mới lọt lòng chun ra, hề không tiếng khỏe 


(D Ngủ-vật là : thức-thn, qui phách, trược tinh, du-hon vọng-Ý. 
(2) Ngủ-tte là: hi, nộ, lạc, ai, dục, 
(3) Phần giã là : phần hàu-thiên 
(4) Phần chon là : phần tiên-thiên, 
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thì chang đặng nên người, là vì cải phần du-hôn chưa 
nhập vào khiếu, tuy có cải phần nguon tánh mặc dầu cũng 
chẳng đăng còn sống, phần giả, mượng phần chon däng còn; 
phần chon củnz nương phần giả mà trả ngụ. Đến nơi 
phách, nương cở cái phần linh của khi huyết, vwng chịu 
hơi kiêm khí mà động kết, hề sanh rot đặng 49 ngày 
moi Iron, chết rồi cũng hơn 49 ngày mới dot, là cá, 
chức phận của phần hồn và phần phách như vậy đó. Hồn 
mà gọi làm vật là lia chỗ nầy tới chỗ kia, lâu đời nhiều 
kiếp cũng chẳng dứt, đời chuyển lun hồi, hoài hoài chẳng 
thôi. 

Còn phách thì theo mình, hoặc có hoặc không, đến như 
cải phần nhút-thần tuy là chịu hơi hóa khi cho sanh, cũng 
bối tại hồn mà xuất ra. Còn phần trược-tnh tuy là chịu 
hơi thủy khi mì sanh, là cñng bối phách cho tom góp. 
y ấy là tw lự động làm, chô dùng sai khiến, tinh thần hồn 
phách bon våt ấy. 

“Ngủ-vật ngủ-tặc là việc ở khi sau mình đã sanh, hoặc eó 
hoặc không, là bởi trong mình mình xuất ra. Còn như tâm, 
cang, tủy, phế, thận là thuộc khí lại có hình, thì lại chẳng 
ở trong lệ ấy. Ban đầu khi hiru sanh, phần hậu thiên ngủ- 
hành,và phần tiên-thiên ngủ-hành,hai phần hiệp môt,näm vật 
mắc lấy năm nguơn chỗ tém,côn năm tặc mắcnăm đức chô 
chế, một việc cứ động thấy đều có phần tiên-thiên chủ té, còn 
phần hàu-thiên chẳng qua làm như kẻ dịch,tùng đó mà thôi. 

Nghỉ đó mà coi. cái thuở ke anh-nhỉ không hay không biết 
oi hết,thì tănh tự nhiên rất lành không dử, thiệt là nhon rất- 
nhon, là phần nguơn tảnh, cái mỗi hiện ro đó vày. Đến khi 
lòng rất cong-cong, người với mình không khác nhau thiệt 
là nghĩa rất, nghĩa là phần nguon tinh cải mối hiện rõ. Đều 
thinh sắc chẳng ham mè, thiệt là trí rất, trí là phần nguon- 
tình, là câi mối hiện thấy rô đó. Lòng bình khí hoà thiệt 
là lê rất, lề là nguơn thần cái mối bày hiện ra đó. 
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Thiệt một chäng hai, thiệt là tính rất tính là phần nguon 
khi, cái mối bày biện ra đó vậy. Hệ tinh thì làm nấm nguơn, 
động thì làm năm đức, trong có cái đều hỉ,nộ,ai, lạc, đều ra 
việc vô tâm, mừng mà chăng cố, giận mà chẳng dòi lây, 
buồn mà chäng hai tình, vui mà chäng.däm sa, ấy rằng 
mừng, giận, buồn, vui khi chwa phát ra gọi rằng trung. Đến 
khi phát ra mà mừng giận buồn vui thấy đều nhầm tuyết 
hiệp lẽ, phải gọi rằng hoà. Đều trung đều hoà thiệt rằng 
không lòng tư dục thì tinh, thần, hồn-phách ý năm vật đều 
an phận, nghe theo phần tiên-thiên chủ tế, phần tiên-thiên 
hàu-thiên ảm-dương giao nhau, tỉnh nhị-ngủ (1) mầu hiệp 
động kết, hoặc phần tién-thièn động mà phần hâu-thièn 
tinh, hoặc phần hàu-thiên động mà phần: tièn-thièn nên, 
phần chơn chẳng rời phần giả, phần giả chăng rời phần 
chon, chon nhờ giả dùng đặng trọn, gia nhờ chon lấy däng 
còn. 

Khi hôn-nguon một khi, không thương không Lon, trọn 
nên đều đủ, như hà-đồ nam hành âm-dương đồng ở một 
ngồi, là cái tương nhứt khi lưu-hành, người xưa dạy người 
cùng xét trước khi sanh, cải mặt mắc thiệt là như vậy 
đỏ. 

Đến chừng tuôi đặng hai tâm, khi tiên-thiên đủ, thì khí 
dương cùng khi âm lần sanh, mới giao với phần hậu 
thiên, chừng ấy hồn phách chẳng định phần thức thần 
điấy lên, mà cái lồ tính khí mở, thì ý loạn tâm mê, năm 
vật năm tặc hai nhau, năm nguơn nắm đúc lần lần tiêu 
mòn, ngày lụng tháng qua, thì trọn những àm khí mà 
đương khí mòn hết, làm sao mà chẳng chết. 


Bối vậy đức Thánh-nhơn hay nói trước khi phần tién- 
thiên chưa cùng, thì là gìn giữ phần dương đến khi phần 
hâu-thiên lần sanh, thì là phãi thối lui bớt phần âm, 
mượng phần hâu-thièn đặng dưỡng phần tiên-thiên, lấy 


(1)Nhị-ngủ là âm-dương ngủ-hành. 
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lễ phần hâu-thièn hòa phần tiên-thiên, lấy rải lự nhiên 
IK: không làm thẳng vào nền thánh. Đạo vô-vi chung phải là 
(ls ngoài cái dièu-lÿ đồ hà-đồ này, hà-đö từ giữa mà sanh ra 
| 6 âm-dương ngũ-hành, là cải đao thuận thì sanh người, 
Ar? nau hành om dương hiệp nhau, mòt khí trọn vậy, là 
E nghich thi sanh thánh, ấy là sách đon-kinh có nói: thuận 
WE vi phụ mầu nghịch vi đơn, là nghĩa ấy chăng. Hê di vång 


nghịch là gọi phẩn-truyền, là nghịch chứa ngủ hành về 
nơi huyết trung-hoàng (1) chứa ở ngôi Thái-cực lại thấy 
cái chơn điện mục khi trước chưa sanh ấy. 

Thầy mạnh-tữ có nói rằng: «nkon nghĩa lễ trí căng 
cư lâm, kỳ sanh sắc giả, tụy nhiên hiệu w điện, án w bối, 
thi à tử thê bất ngôn nhỉ du. 

(Nghĩa là: nhơn nghĩa lề tri cội nơi lòng, sữa sanh sắc 
chói vậy bày nơi mặt, đầy nơi lưng, väy ra tay chun bốn 
vóc,bốn vóc chẳng nói năng chí mà rỏ).Số là cải tâm làm chữ 
cũ thân mình, nhon, nghĩa, lé, trí trọn thiệt cái tảnh thièn- 
chon, ngủ-vật, ngủ-tặc, thấy đều thuận nghe mạng linh, cả 
nhà thủy hỏa trọn hóa, hình thần đều mầu cùng đạo hiệp 
chon, là bỡi tại cội gốc nơi tàm mà sanh sắc, chang chờ 
nói mà rõ, tir nhiên nhi nhiên. Nhưng mà cái lâm này, 
chẳng phi là cải tàm một cục thị cứng mà ngủ-hành 
không vàn tới, tứ-đại (1) chang đính theo, ấy là thiệt cái 
làm của Trời Đất, cái của Huyền-tần (2) mở đóng có 


VW 
chừng động tịnh tự nhiên, chăng chỉnh chẳng nhich rất 
lì trong rất lĩnh, mà lại gọi rằng ngôi Thái-cực. 


Gọi như vày là như trong đồ hà-đồ chính giữa mót điểm 

lèm cải góc Trời Đất, làm cái nguồn tánh mạng, doi sau 

ì mấy vì hiền hiệp luôn tánh, tầm, mạng làm một dùm như 
i thể khoen-liêng-Hoàng. 


(1) Tr :ng-hoàng là: trung trong thô. 

(2) Tử-dại là : địa, thủy, hòa’ phong, nhựt vi địa, thể thỏa tâm dịch 
vi thủy, huớn khí vi hỏa, cốt Déi chuyên vận vi phong, 

(3) Cửa huyën-tän, là chô huyền qnan, là chỗ tiên nguyên tô 
kl:iếu. 
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Là muốn cho người mình tĩnh ngå, lấy thần hội mà ro, 
cái tâm nầy thữa lớn không chỉ ngoài, thữa nhỏ không chỉ 
lọt vào trong däng. 

Côi Tam-Thiên côi Bai-thièn thé-giai chúa cái tàm kia 
cũng chẳng däng. Kinh nhứt-tạng chơn-kinh giảng noi cải 
tâm kia cùng chäng hết, 

Trong sách Luc-kinh sách Tử-thơ luận cái tâm kia cũng 
chẳng cùng. Sách đơn-kinh tứ-thơ nói cải làm kia cũng 
chẳng đặng rõ ra hết, hề như nói không thì lại minh-minh 
mỏng-mông bằng nói có thì lại mò-mò mit-mit, chang cần 
có không, chẳng cầu động tịnh hê có cải tàm näy thì là ra 
khỏi còi thắc ; vào cỏi sống, thì sống thắc bối tại trong. 
tâm ấy, đăng mất mà thôi, cải tâm nầy !rong có khí ngü- 
hành, chớ không hình chất ngủ-hành, tuy là toàn chứa ở 
giữa ngủ-hành, chẳng phải sa lạc vào trong ngủ-hành, bởi 
gốc cội nơi trước khi chưa sanh. Yêm liềm tự nhiên vậy, 
chàng động, hệ có cảm việc chỉ thì bèn thông. 


Là bởi nhơn nghĩa lề trí, bốn mối đều tại tàm nầy biến 
hóa, bối hay biến hóa bốn mỗi, nên lại có thêm cải tín, tỉnh 
là àm-duong hiệp mòt ; tin là chơn thiệt vỏ động. Chon là 
không, tin là cỏ. 


Vô-vong vậy là trống không, trống mà chäng trống, chẳng 
trống mä trống. Nhơn, nghĩa, lé, trí, tin đều ở vào trong, 
lấy cái đức tín tóm hết bốn mối, mà bốn mối thäy về nơi 
một Tín,là về nơi một cái Tàm, một cải truug. Cả thấy tóm 
làm một khí, hê một khí vàn thông, thì ngủ-nguơn ngủ-đức, 
ngưng kết chẳng tan, trọn vậy ngôi Thái-cực, chẳng thấm 
chẳng rịnh, phần hàn-thiên ngủ-vật ngủ-tặc, cũng bỡi ấy hóa 
mà làm Trược, khi Tiên-thiên cùng khi hàu-thiên hiệp mà 
làm một, hè liều Tảnh và khả liều mạng, lấy tự nhiên vò-vị 
mà tron hình, là bực Thượng-Đức cải lễ rất tw nhièn vô-vi, 
nơi trong Hà-Bồ näy thấy bày rõ ràng không sól. 
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Đồ Lạc-Thơ số âm số dương lộn vòng, ngũ-hành đi vận 
nghịch, hưu vi biến hóa, là đạo hâu-thièn do vậy. 

Thu vua Đại-Võ đi trị thủy, con thần Qui ra song Lac 
trên lưng có văn, trước đầu có vàn 9 đốm, sau 1 đốm, 
bên tả 3 đốm, bên hun 7 đốm, số 2 và số 1 làm hai vai, số 
6 và số 8 làm hai chưn, số 3 làm giửa bụng. Nghĩa dùng 
nghịch khắc, trong dùng Âm khắc Dương, cho nên đi bên hửu 


vòng nghịch. 
EH Jii Phu thêm pô 


lac-Tho näy 
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Dre Pie, iuận nghịch 
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Từ chính giữa trung thỏ, khắc Bác-phương-Tiuy. Thủy 
khắc Nam-phương-Hỏa, Hỏa khắc Tây-phưong Kiếm. Kicm 
ch c Đông-phương-Mộc, Mộc trò lại khúc trung-ương ngủ- 
Thô. 

Âm trước mà tinh,Duong sau mà dông,tinh lấy chế động, 
dùng khắc làm chủ, là cái công thâu liêm th:nh tựu đỏ vậy: 
là dùng hóa liễm đó, dùng kiêm hình đó, thì công thâu 
hiểm tại kiêm với hỏa, kiêm © địa vị hòa, hoa trú ngụ nơi 
côi kiêm, kiêm với hoả o đồng một cung, thì muon vật 


không vật chỉ mà chăng nhờ cậy cái công thét chấy thành 
lựu đó sao ? 
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Kièm với Hỏa àm dwong ở lòn, Thủy với mộc thì Dương 
chang đồng mà Âm lộn ấy, Thủy với Mộc là sanh khí thâu 
liễm, khắc như vậy đó, (bit bối dùng trọn sanh, nghịch 
như vậy đỏ, là bỡi dùng nên thuận, nên ngoài Thô (1) thì 
khắc, mà trong tông (1) thì sanh, Thố ấy là lộn lạo, àm 
dwong lòn lao ra ngoài mà khắc nhau. 

Tông ấy là tóm sửu àm dwong nơi trong mà sanh nhau, 
nhưng mà ở trong lòn lao chia vòng rành rẻ, mượn àm 
dem lai dwong, trong phän hàu-thièn dem vë phän tièn- 
thiền, chăng phải ở tại ấy sao 3 

Người từ khi hửu sanh nhẫn sau, hề phần Âm, tất thì 
phần Dương sanh, ngũ-hành lộn lao, âm đương chẳng giao, 
thì kia đây tàn hại, phần Chon vùi lấp, phần giã lầy lừng, 
những đều Thất-tình, đều lục dục, đều ngủ-huần, đều bác- 
Thức trăm lo cảm động lòng, muôn việc nhọc hình xác,lấy 
sự khô làm vui, lấy giả làm chơn, cái Diện-mục cội đến khi 
trước thäy đều mất hết, 

Như Đồ Lạc-Thơ äm thủy khắc đương hoû, âm hoà khắc 
dwong kiêm, rồi åm om lại khắc dương mộc, âm mộc 
khắc dương thô, âm Thô khắc dương thủy, cái tượng phần 
thò có số ngủ, không số thập, âm thô lộn ra ngoài tới khắc 
dwong thủy. 

“Trời co đức hảo sanh, mượn thần mà rô bày cái đạo phần 
bồn huờn nguyên, khiến cho môi người biết nhà của mình 
khi xưa mà trở về, đăng nhìn nhận ông To. 

Là bởi tại trên đều táảnh mạng cội gốc rắng mà nông 
chưn, cội gốc ở tại chô nào? là số trung-ngu,chính giữa 
một điểm ; thiệt là cữa huyền-Tần thiệt gọi là cái cửa Đạo~ 
Đức, nên thánh tồn thần là £ ấy, những cữa sanh tử tại nơi 

y. thuận nghịch cũng tại nơi ấy. lộn lao chia tan cũng tại 
nơi ấy, phần vòng rành rẻ nhóm chòm cüng tại nơi ïy. 

Số là nơi än là cội gốc trời đất, có cải đức Tín, nhon, 
nghĩa, lẽ, trí, bởi có cái đức Tin à ấy cho nên hay lộn lạo, 
hay phản vòng rành rẻ, hay tan hay hiệp, còn nhw người 
mì mất cái Tin ấy, thì ngủ-nguơn thương hại, mà ngủ-vật 
bỏ hư, tänh nhon nghĩa lề trí, biến mà làm ra cải tånh hý, 


nộ, ai, lạc. Thoïn như người mà à dinh giir đặng ‹ cải Tín ấy, 


OT hỗ, Tông là lòn vòng. 
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thì neü-nguon sanh mà ngủ-vật linh thông, khiến cái tảnh 
5 E Ei ` CH 
mừng, giận, buồn, vui, lại hoá mà làm cái tánh nhon,nghĩa 
" ` 1* = \ ar Es A nf % : = ~ ES 
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lề, tri. Trong Lạc-Thơ số trung-ngù ấy là nhon nghĩa lê tri 
còi noi Tin åy. 
"s3 ` : e à T CN? ap ~ 5 Ap e es ER à É 
Còn vòng ngoài 10 diêm ây cũng lấy cái Tín mà vån nhon, 
Nghřa, Le,Tri,Ti hững việc gi thì hay quyết việc ấy, giả 
Nghĩa, Lé,Tri,Tinh những việc gi thì hay quyết việc ấy, giả 
như tín nơi nhơn nghĩa lé trí, thì nhơn nghĩa lễ trí, không 


= chăng theo cái tàm mà biến hoá, cái đạo biến hóa là trong 


phần hâu-thièn trở về phần tièn-thièn đó vậy. 

Là hôi Đồ Lạc-Thơ trong lộn lao có phần vòng rành rẻ, là 
cái lượng ba nhà năm hiệp mot, ngủ-hình có âm có dwong, 
thiệt có hai nhà năm, không phải ba cải năm, những mà gọi 
ba cái năm tới luôn giữa là ba cải nắm chính giữa là trung- 
nơi, cong là năm điểm, ở phía bắc một điềm làm thủy, phía 
nam điểm thứ nhi làm hỏa, phia đông điểm thứ ba làm mộc, 
phía tây hém thứ tư làm kiêm, chính giữa điểm thứ năm 
làm thô, đều là cái dấu trên lưng con Qui nút nở có vän 
điểm ra như vậy. 

Phần mộc sanh hóa làm một nhà, trích số 2 số 3 thành 
SỐ 5, là một non, 

Kiêm sanh thủy làm một nhà, trích số 1 số 4 thành số 5,là 
một ngū. 

Phần Thô ở trung-ương một mình làm một nhà, là một 
ngü. 

Ba nhà hiệp nhau, ngũ-hành nhóm chòm, ấy là lam ngũ 
hiệp nhứt, tóm thiệt một àm một đường. trích số tam ngữ 
mầu hiệp làm một, tam ngũ hiệp một thiệt trong âm tro về 
dwong, tam ngĩ nhóm chòm mà hiệp một, khoanh khoanh 
lộn lộn, như khoen không mối, không tiếng không tâm, nào 
có thấy số nhứt ngũ, cùng số nhì ngũ, và số tam ngũ nữa 
đâu. 

Cải đạo trong phần hậu-thiên trở về phần tién-thiên, là 
am ngũ-hành. 

Còn Phän-bôn huờn-nguyên là dương-ngủ-hành, tóm về 
một khi, cái đạo phần bần, trước hết phải phân về nơi cái 
đức Tin. 


ne. 


Ông Lão-Tử nói rằng : hoàn hề hốt hề, kỳ trung hữu våt- 
huyền hề minh hề, kỳ trung hữu tinh, kẹ tính thặm chon, 
kỷ trung hữu tín ; (nghĩa là mặt mờ vậy, mường tượng vậy, 
(a trong có vật, mờ vày mich vày, thia trong có Tinh,- 
thia tinh rất thiệt, thữa trong co Tin.) 

Ấy là đem lại cái Tin phản tiến-thiên, hé tín nầy dem lại 
rồi, thì phần mö-Thô phát hiện, trong có chủ tê, muôn 
đuyên đều trống, đều ý lw thấy tiêu mất, thì chẳng buồn 
thương mà sanh trí, trong trí có Tín, thiệt phần mö-Thồ 
khắc phần Qui Thủy, mà phần Thủy trở về ngôi Dương, hê 
Thủy trỡ yë Dương, mà trí thiệt cội nơi Tin. Trí chẳng quấy 
dùng, không tham không cửu, lòng bình khí hòa, thì vui 
tảnh chon mà co Lễ, trong tri sanh ra Lễ, thiệt phần nhàm 
Thủy khắc Đinh-hỏa, mà phần hôa tro về cung Dương, hề 
hóa về cung Dương, mà Lê thiệt cội nơi Tri, hòa mà chẳng 
đồng, việc phi Lê thì chẳng noi, cải hơi nóng nảy thầy đều 
tiêu hóa, thì chăng giận mà nên nghĩa, trong Lè sanh 
ra nghĩa, thiệt Binh-hôa khắc Tàn-kiêm mà kiêm Ir về 
cung Dương, hề kiêm trỡ về cung Dương,mà nghĩa cội nơi 
Lè, nghĩa chẳng thái quả, chăng mich chăng vạy, thông 
quyền dat bin, noi theo khuôn phép, thì ưa lành chứa 
nhon, trong nghĩa sanh nhon, thiệt Ganh-kiêm khắc Âc- 
mộc, mà mộc tro về cung Dương, hê mệc trỡ về cung 
Đương, mà nhon cội nơi nghĩa. 

Nhơn chẳng quá mềm yếu luốt lác, rất lành không dữ. 
thiệt một chàng hai, thì không lòng tư-dục mà có Tin, trong 
nhon làm Tin thiệt giảp-mộc khắc kÿ-Thô, mà Thô tro về 
cũng Dương, hề Thô về cung Dương mà Tin cội nhon, Tin 
mà đặng chánh, An do phải chô, chăng động chẳng lay, thì 
phần chơn Tho hiện tượng rỏ ràng, thì phần giả Thô tự 
nhiên mà tịnh, phần mồ Thô hiệp nhau, thì hi, nộ, ai, lạc, 
đều không lòng tư-dục, còn nhơn nghĩa lề trí thấy về nơi 
Tin, hề ngũ-khí về cội, thì phần hậu-thiện năm vật đều chịu 
mang nơi năm-nguơn, bốn khí hiệp hòa, năm hành một khi 


ba nhà năm hiệp một, kết non Thánh-Thai, thì trọn vậy lé 
trời, mà lòng nhơn-dụe chẳng sanh, ấy là phản bòn huờn 
nguyên đam lại mạng về cội gốc, nguyên hiện våy cái diện 
mục bồn lai từ khi trước mới ban sơ. Như trong Lạc-Thơ 
dương về ngòi chánh, âm ở ngôi góc. Trong lộn lạo có phản 
vòng, trong âm tro lại dương. 

Phép Kim-Đơn có Tượng, còn tại sách nho là: Xinh-Thiện 
Phục-sơ, (là sång lành đem lại tánh ban so.) Đạo Thich là 
Ma ha bác nhỉ ba la mật. (Nghĩa là như người trung-hué 
nói Trí hu lớn lên đến bờ mé kia vậy » cũng là cải nghĩa 
sáng lành đàm lại Lạnh bot ban sơ đỏ vậy, và phản bon huờn 
nguyên ; Đức Tháuh-nhơn trong Tam-giảo thấy déu chúng 
ngoài cải điệu ly nghịch vận ấy. Phép kiêm hữu vi cùng 
chẳng ngoại nghịch vận ấy, cho nên rằng; Thất phản 
cữu huờn, « nghia là bấy lần phän bồn chín lần huờn 
nguyên. » | 

Nước kièm-Dich cả trở về nên don, bẩy là số dương hòa, 
hôa ở ngôi kiêm, hê hóa gấp kiêm thì nhập khố về chon 
nguyên, số chín là số dương-kiêm. Kiêm © ngòi hỏa, hè 
kiêm gặp hóa thì sanh sáng huòn nguyên, hë hỏa trỡ về 
chon nguyên, thì khí phần hàu-thiên thäy đều tiêu hỏa, còn 
kiêm về bồn nguyên, thì khi phần tiên-thiên đi ngược trỡ 
lại sanh sanh chẳng dire, nhon, nøh?a, lễ, tri. Coi nơi một 
cải tín, kiêm, mộc, thủy, hỏa, thầy về phần trung-Phô, nấm 
hành nhóm chòm. 


Ấy là Lạc-Thơ đã tro về Hà-Đö. thì các đạo Hứu-vi làm 
đã xong, thì vô-vi tỏ rô, lại phải gia thêm công phu, trao 
đồi những đều diệu-lý trong đồ Hàa-D6, liều hết phần tièn- 
thiên, những công Vô-Vi tự nhiên, thì việc thần hóa không 
biết bao nhiều mì hans lường. 


Nhưng người Tu-Dao, hay nơi đồ Lac-Tho Thế-Tông biến 
hóa, hãy dii xoi cho trống một cái lỗ Khiếu nơi chỗ giữa 
rng mt điểm, bím chwn đứng vững,chiếu theo nghich-vân 


mà tu, lo gì ngu-hành chàng hay nhóm chòm, Am đương 
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chẳng hay hòa hiệp, Kièm-Bon chang hay ngưng kët, tánh 
mạng chẳng hay đều liều ro hết đó sao. 


3—- THIÊN - BIA 


Vå chăng, Đại-Đạo vốn không hình. trời đất thiệt có cát. 
hình tượng, nhưng mà trời đất chäng nói nắng chi hết,còn 
Đức Thânh-Nhon hay nói hay nắng, còn Đại-Đạo thì bọn 
mình chẳng đặng mà ngỏ thấy cái hình dạng, còn trời đất 
thì từng ny thấy, Đức-Thánh- nhon bọn ta chàng đặng må 
thấy, Còn kinh sách thì từng ngỏ thấy, hệ là thấy Kinh sách. 
thì rõ nghĩa lý, thấy trời dät thì rõ đạo nghĩa, nhw vậy cũng 
thấy dai-dao, và thấy đức Tháành-nhơn nào thắc. 

Trời sanh mình có hình thé, trời phủ cho mình cái tánh 
linh, như vậy thì cả thần thể của mình, trong ngoài đều là 
trời, minh đầu dam làm cho rối loạn, mình ở trong trời: 
trời ở tại lòng minh, hệ thấy trời đất thì học đòi bắc chước 
theo khi thanh tịnh của trời đất, bèn cùng Đại-Đụo có một 
chäng phi là hai mỗi, hệ có chút ý riêng là khi đề lòn đối 
trời roi đó. Vã chăng cái lòng Vo-dong là tánh trời, hề noi 
tånh mà làm, tự nhiên không đều vật dục liên Jux đến 
mình, còn việc nhựt dụng thường hành là việc rất thường, 
hề thuận theo thường mà động, quyết không lắm loi vược 
bỏ những đều qui-Cu. Đạo người không khi nào mà chẳng 
cùng trời đất cùng hiệp, ấy là một động một tính. 

Nhơn-khi không khi nào mà chủng cùng trời đất cùng 
thông, ấy là một hô một hấp. 

Thường thấy hề khi nào mặt nhựt lặng rồi, là cái tượng 
tạng "Tam hoi giáng xuống, còn trăng lên giữa trời là cái 
tượng tạng Thàn-Thủy thăng lên,Người hãy coi sao Bắc-Đầu 
ở co mòt chỗ mà các sao triều-ecũng, thiệt làm sao, thiên-Xu 
(là cải cốt trời) lấy làm cái cội Tạo-hoá, người mà rổ đặng 


chô huyền-khiếu và rõ ý thì gọi rằng cải tånh bôn-Sơ; cũng 
là làm cốt [Nhon-Xu, «là cái cốt người» lấy làm cải cội 
nguồn tảnh mạng. 


Ch GE 


Song cũng dëu thiệt là người, sao lại có chô gọi rằng 
người Đai-nhơn, là bỡi hay cùng trời đất hiệp đức, người 
mà hay xét thử cái lòng mình, nghiệm thử coi những chô 
mình làm hiệp với trời đất có bao nhiêu, hề hiệp thì rắng 
làm thêm, chẳng hiệp thì mau mau đôi sữa, quyết chẳng 
cho mình làm chẳng dën bực Đại-nhơn mà mình lo. 

Như vậy mới biết là trời sanh đất dưỡng, thiệt là vì đại 
phu-mäu của bọn chúng ta đó. Ngôi Càn thì động, ngói Khôn 
thì tịnh, thiệt là vì Đại-Tôn-Sư cúc bọn mình, còn đức 
Thánh-nhơn đời trước là con hiếu-Tử của trời đất. Đức 
Thänh-nhon đời sau, là cháu Từ-Tôn của trời đất. Cho nên 
người mà hay thương cha mẹ, và trao mình dôi đức, và hay 
vuug kính Thây, thì là bực hạ học mà thượng đạt đó. 


4 — ĐẠO 


Vũ người muốn làm một cái việc tốt thứ nhứt ở trong 
trò đất, tốt chi cho bằng đọc sách, doc sách là người cao 
nhon thứ nhút, lại chỉ bằng học (Đạo) 

Thầy Chàu-Tử có nói rằng : đọc thơ di cầu đạo, «nghỉa 
là đọc sách mong lòng lấy cầu Dao» chăng vậy, chớ đọc 
sách đề dùng làm việc gì ? 

Còn những đêu công danh phú qui là việc ngoài bôn 
phận, khá tiếc cho mấy người hảo nhon lắm lỡ roi biết là 
bao nhièu.. 

Ông Lão-Tử có nói rằng: Lập Thièn-tử, trí Tam-công 
tuy bon củng Bích di tiêu Tứ-mả, bất như tạ tấn thử đạo. 
(là lập vi thiên tử, đặt Ngôi Tam-công, dầu có ngọc Bích 
ca näm, xe bốn ngựa chực trước, cũng chẳng bằng ngồi 
mà khuyên tói đạo nầy) mấy vị Đế -vương xưa đều 
dùng đạo vua mà gồm đạo thầy, đến đức Không-Tử thì 
môi đạo thuộc về nơi kẻ Si, nay kẻ sĩ thiệt là nhiều, nhưng 

tà có ai thiệt thấy mà biết đó, thiệt nghe mà xét sầm dó- 


e 
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Vå Đạo như cái lộ lớn, há phât là khó biết đâu, lo mình 
chẳng biết tiềm kiếm đỏ mà thôi, hē tìm thì đặng, Vi 
thiên-Tử đặng đạo thì giử trong thiên hạ làn dài, nước 
chư hầu đặng đạo thì nước vửng bên, quan công quan- 
khanh và quan đại-Phu đặng đạo thì hay giử bền nhà cửa, 
kẻ si kẻ thứ nhon hề đặng đạo thì giù bền thân thé. 

Vā chứ Đức là nghĩa đặng, là làm đạo có đặng nơi lòng 
Vậy, tài trọn ít giúp, đạo ấn không danh, dùng đó không 
cùng, cho nên người quản tử chin đạo ấy học, còn như 
đều công danh phú qui coi nhw mày nỗi, mặc dầu bay 
qua bay lại, yèm liềm vậy không mơ tưỡng mà động lòng. 

Người hoặc hồi rằng: người quân tử chuyên lòng học đạo 
là co chỗ dùng ích thêm cho minn chäng ? Dåp rằng : có 
chớ, những người học đạo thiệt là học vì mình, chẳng phải vị 
người, nên lòng rộng vóc an mình khả trao nhuần, bịnh 


khả lành manh, và khối kiếp chết, học đạo có ich cho mình 


như vậy, có việc hửu ích nào mà hơn việc hữu ích nầy dàu, 
Người hoặc lại hỏi rằng: việc có ích tuy là nhw vậy 
nhưng mà người đới cười làm sự hoanh xa thì liệu làm sao? 
Đáp rằng: Ông Lão-Tử chẳng có nó rằng hay sao ? 
Thượng si văn đạo, cần nhi hành chi, Trung si văn đạo, 
nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chỉ, bất tiếu 
bất túc di di Đạo. h 
(Nghĩa là người thượng-ST nghe đạo, thì sien năng sốt 
sắn mà làm liền không hề trê näi, ngưởi trung-Si nghe đạo 
bèn làm dường như còn, đường như mắt, đức nối không 
liën, người hạ-sĩ nghe đạo cå cười ngắt, như chẳng cười 
chang đủ lấy làm Đạo. 
LAS WE On 
D E 
Va chăng, Đạo một mà thôi, ở trời Soi rằng mang, còn 
ở người gọi rang Tánh còn ở việc sự vật gọi rằng Lý, tử 
khi ngòi Thải-Cực lặp rồi, thì Lý ấy đi giáp trong trời đất 
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phát ro ra ngoài những buôi nhựt dụng thường hành, moi. 


việc moi vật đều cé cái Lý tự nhiên mà chẳng dung thôi. 


EE E 


Ma kt Zeen, 


bèn có cái Lý chô bỡi vày mà chẳng khả đôi, duy có người 
quân tử hay nói Lý, lấy Lý mà coi vật, phải phải quấy quấy, 
lành lành dt dir, nhon theo mà thinh thang xuôi thuận: 
thiệt là vô ngã, (không riêng mình) hề không riêng mình thì 
là công, hề công thì sanh sáng, sáng thì xử việc đều phải Lý, 
mà hết cải Lý sự våt. 


Nhược bằng lấy mình coi khác hơn vit, thì việc thương 

ghét chạ sanh, chẳng khỏi dùng tình, hé dùng tình thì reng, 

riêng thì sanh tối, hề tối thì pee ngược rối loạn, chĩn biết 
CÓ getut. chẳng biết có Lý là gì ? 


E To 2 


Va có Lý bèn có khí, khi bày rô mà Lý ån nhiệm, có khí 
bèn có hình, hình hiện ro mà khi ån nhiệm, chin Lý không 
khi nào mà chẳng trung, khí thì có mich nghiên, còn trung 
thi không chẳng lành, hé nhích nghiên thì mất chảnh, nhược 
bằng mình cầu hóa những chó gie: nghiên mà đem về nơi 
lành o lrung „ phải trước khi máy gần phát động, chăm chăm 
xem xét, phát nơi lòng trung chánh ấy, thì suy rộng làm 
thèm cho đầy du, còn như phát noi mich riêng ấy, thì due 
mà bo đi, lâu ngày thì Lý hằng còn, lòng tư dục bèn tiêu 
mất, cái Lý ở troug thiên hạ tuy là råt sàu xa không cùng, 
ví như ché tre còn sau it Jong rước mũi nhọn mà ra, 
cũng chẳng được bỏ đều qui củ dän, chò yêu những việc 
tön-Lý trước phải sang lành, lấy biện ro cải sự lâm của 
lòng mình, hê biện thì sáng, sáng thì thành, thành thì déng 
dê mà cái Lý trong thiên hạ đặng an ngòi Ở nơi trung. 

- Đức Không-Thánh có Bỏi rằng : Ái chi dục kỳ sanh, ố 
chi dục kỳ tử, nhứt triêu chỉ phần, dong kỳ thân, di cập 
kỳ thân, phi hoặc dư, (nghĩa là : hề thương thì muốn cho 
dé däng sống, hé ghét thì muốn cho đó mau chết, một mai 

l có việc hòn giận quên phứ: phận mình, cùng lày đến cha 
mẹ, chẳng phải là lầm sao.) Noi giữ theo lời đức Không- 
Thánh mà suy rộng ra, giả như mình, mạng phải chịu nghèo 
hèn mà lòng mong tưởng việc giàu sang, ấy là lầm đó, như 
| muốn học mà chẳng di tìm thầy mà học, ngồi nhà mà chờ 
| mgười đến dạy, ấy là lầm, như có việc mình quyết chăng 
| khá làm nên,và có vật mình biết cầu chẳng đặng,mà lòng bo 

bo mong tường, chẳng phải là läm sao, người có chẳng khá 
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ép rang bwon tói, công cé chẳng khả mau nên, mà lại đảo 
dáo đề lòng mơ tưởng, là lần đó, nhw chăng giử bon phản 
tố nào làm theo tổ nấ›, mà lại sanh lòng ngoai nguyện, ấy 
là lầm đó, chăng tưởng ở cho có lòng hằng,mà lại sợ tiếng 
người chê bai dồn dåp, ấy là lầm đó, rõ biết một sự lành 
là đạo trung, mà chẳng làm đạo trung, rõ biết muôn phép 
bởi tai (äm, mà chäwg liên Tâm, ró biết sự sanh tử là việc 


lớn, mà chẳng học đạo vô-sanh, e bất sanh bất diệt » rô biết. 


qui Vỏ-thường vội då, mà chăng lo lấp nhét chì thắm 
rịnh, thiệt là đều bỡi tại lầm mà trải Lý đó vậy. 

Lý thiệt vốn có, chín mình phải thêm nhắc nhớ mà mới 
có. Còn lòng dục là vốn không, chin mình hay soi thấu mà 
möi không, ngắn lòng tư dục, gìn còn lẻ tri, vốn chẳng 
phải là hai việc, hề ngăn hết một phản lòng tư dục, thì thiên 
lý gìn đặng một phân, muôn cho trọn đủ mười phân thiên 


Lý, phải dẹp cho sạch hết mười phân tư dục mới được. 
Phù hiệp với đạo trời chỉ bằng Lý, nhưng mà người gìn 


thiên Lý thì it, còn sự tôn người chi bằng lòng dục, nhng 
mà người lung theo lòng tw dục thì nhiều. người mà có lòng 
dục, như cây có môi có mot, đục khoét trong ruột, hê 
trong ruột trống bông, thì cái vóc ngoài nương đâu mä 
đứng vung, cái lòng dục làm hại, ví như ngọn đèn đầu, tổ 
rạng ở ngoài, đến chừng hết dầu thì cái ánh sáng bỡi chỗ 
nào mà tỏ rạng. Còn việc tửu sắc đắm sa tôn hao những 


đường tinh-chi, của cải nó thét Ion cái thần sáng của mình, 


thì thất tình gây độc, tâm nạn dấy làm tai hại. Bỡi vậy đạo 
Phü-Dô lấy làm hé chết rồi phải sa vào Địa-ngue, là bỡi 
chủng biết mình đã chịu cái quả nơi buôi sanh tiền, ấy cé 
khác lạ chi đàu, là bởi tại người mờ tối nơi Lý mà thôi. 


6.—TANH MẠNG 
Hè người học đạo mới nhập môn, trước phải lý hội hai 
chữ Tânh Mạng, Tánh có Tảnh nguyên, (là nguồn tánh) 
thiệt là tàm dia. 
Còn mạng có cái mạng Đề, (là cái cuốn mạng) thiệt là 
hoi chơn-tức, cái cuốn mạng phải cho bền, cải nguồn tánh 
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phãi cho trong, ở trong thì lòng tư dục, ngoài thì dou vật 
đục, thầy đều quên hết, thì cải tảnh nguyên đặng trong, 
thần và khí og nhau, thì cái cuốn mạng bèn däng bền 
chặc, Thần là Tánh, mạng là tỉnh với khí. Trong Đồ Thái- 
Cực có nói räug : Vỏ-Cực chỉ chơn, nhì ngủ chỉ Tỉnh, diệu 
hiệp nhi ngun, nhỉ nhon thi sanh điên. 

(nghĩa là chon nguyên khí Thải-Cực, và Tinh am dương 
nhị ngủ, mầu hiệp lóng dọng mà người mi sanh vậy,) 
như gọi rằng tánh mạng là chon nguyên khi Vô-Cực mà 
ngôi Thải-Cực đó vày. 

Ông Nøô-nhứt-7ữ nói rang : Tánh cụ w tàm, tàm không 
nhứt phân, tắc Tánh hiện nhứt phàn, "Tam không thập 
phân, tắc tảnh hiện thập phản. Tánh hiện tắc tận by, 
(nghĩa là Tánh đủ nơi long bé lòng trống một phân, thì ánh 
thấy ro một phân, lòng trống mười phản, thì tánh thấy ro 
mười phân.Tánh thấu ro thì hết rồi dé) ấy là chô chỉ niệm, 
ngăn hết lòng tướng niệm là chô dùng hết tánh, hë tánh 
hết môt phân, thì Thần Khi ngưn đăng mòt phàn, tánh 
hết mười phân thì thần khi ngun đặng mười phàn, những 
đều công phu làm học như vảy, chớ không có công phu 
nào khác nữa, chẳng qua thũng thỉnh lần bước tới đó mà 
thỏi. 

Cà thấy củng công phu ấy trọn ở tại noichô Chi-niém, cái 
mối tưởng niệm ngăn rôi, thí Tàm và tức nương nhau, 
không riêng người không riêng mình, phép ấy thiệt là mau 
tắc lắm,bỡi sau mà mau lắm vậy ? bởi phần khí là mẹ phần 
Thần, Thần là con phần khi, phäi biết ngọn gió hay lộn hiệp, 
- Tàm Tức mới đặng nương nhau,trong Đơn-kinh có nóirăng : 
năng ri hon hiep hồi quan khuyết. Kièm-dlänh huỳnh-nha 
nhựt nhựt sanh. Nghĩa là: hay biết hiệp lộn khuyết hồi quan 
mộng vàng kiêm đãnh ngày ngàÿsanh).nhự thê con với mẹ gặp 
nhau,Thần và khí vầy lộn,đảnh nên một về, dài dài đặc däc. 
Cải Công linh làm đặng trắm ngày, lầu ngày mới đặng thành 
còng cå như vậy. Ấy gọi rằng : qui căng phục mạng. (nghĩa 
là: trở về cội gốc đem lại mạng.) Thì cái cuốn mạng đặng 
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bền, nguồn tảnh thầm sâu, là đạo trường sanh Cứu-thị đó 


Xày. 


Tién-Cô-hà-Tô nói rằng : Tức hiu nhút hào chi dị định, . 


mang phi kỷ hiru. (nghĩa là: chon tức có mol mav chưa 
định chắc, thì mạng chẳng phải mình có). Bói vậy hề tâm 
co mò! chúc riêng chưa sạch, thì chon tire chẳng hay an 
định, ấy môi Tức đều về cội. là cái công phu ngưng Thần 
định khí đó vậy. Có Thơ rằng : niềm đầu bất trú giả uống 
nhiên. (là cải mối niệm tưởng chẵng định chắc thiệt nông: 
VậY): 

VA Tånh có cải Tánh trời đất, có tánh Khi-chât, Tánh trời 
đất là cái bồn thê ngôi Thái-Cực tự nhiên, hề cò âm dương 
ngủ-hành bèn thiệt cái Tánh Khi chất, nhưng mà bón thê 
ngôi Tháï-Cực ở trong cái tảnh Khi-chất, chớ chẳng phải lại 
có cái tảnh nào riêng khác nửa đâu. | 

Thầy “Trương-Tử nói rằng : thiện phần chi, tác thiên dia 
chi tảnh tồn điêng. (nghĩa là lành đem lại đó, thì cải tánh 
trời đất còn vậy) người hoặc hỏi rằng : đem lại lành là có 
dao Ly chi chăng ? Đáp rằng : có đạo chớ. Sách nho có nói 
rằng : Chàu kỳ phóng tàm, tây tấm thôi tàn w mât. (nghĩa 
là : thäu về eái lòng mình bỏ luốn khói lâu nay, ria sạch 
những đều nhơ nhớp lui về chứa đề nơi kin). 

Kinh Phật nói rằng : Quan tự tai. (nphĩa là: xem đều tự 
tại tự nhiên không làm.) d 

Đạo Lao nói rằng ; phục qui u căng. (là lại dem về nơi 
cội soc.) Thiêt là cái đạo-thiện phản trước hết. Sách nho 


nói rang: Tri chỉ nhi hậu bn định, định nhỉ hậu năng 


tịnh. (là biết chô đồ mà sau có định, định rồi mà sau hay 
tình. _ 

Kinh Phạt nói rằng ` Chiếu kiến ngủ-huần đai không, (là 
soi thấy đều ngủ-huần thäy trống.) Sách Lão nói rằng: Phục 
qui w anh nhi, (là đem lại cải tánh hồi thơ bé những buôi 
mới sanh.) ấy là đạo thiện phản bực trung. Sách nho no 
rắng ; VO ý, vô tất, vô cõ, vò ngä. (là không đề ý riêng, không 
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lòng quyết hẹn, không cố chấp, không riêng mình.) Kinh 


Phật rang : Vỏ, nhắn, nhĩ,ty,thiệt,thân, và ý (là Không mät 


ngó, tai nghe, mùi hưởi lưới Dom, thân và ý,) Đạo: Loo nói 
rằng: Phục qui w Vỏ-Cực. (là đem tánh lại về khí vỏ-Cực- 
tự nhiên.) ấy thiệt đạo thiện phàn tôt bực hơn hết. Tánh 
người vốn lành, mà chẳng lành là bởi tại khí chất khiến 
đó làm vậy, nhược bằng chẳng mắt khí chất ấy chô khiến 
là thiệt cái phương hoá tánh khí chất đó. 

Người xưa có nói ràng : Thức đắc nhứt nb thị Chủ të 
chiếu phá vạn duyên giai hư huyền. (là biết đặng mòt tảnh 
là Chủ Tẻ, soi phá muôn duyên đều trống đối.) ấy là lời 
Chon-Bi-Khuyêt dé tu thân, lại phải gia thêm công dôi mài 
cho nhuần. 

Chó tong yếu, hề muốn rö cái Lý tự nhiên ấy, thì tảnh và 
mạng thầy dou trao dot, gia như giọc nước chảy đến mà 
thành mương thông suốt, tự nhiên liều hết tảnh mạng rồi 


đó. 


Da NE 
Ngwòi sanh có cải triệu trước hồi ban sơ, là bối tánh cua 
cha, tình của mẹ ; tánh tình hòa hiệp, âm dương ngũ hành 
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_vav kết, trong chính giữa, bao chira cải hơi Thủy-khí, như 


thê hột mù sương dọng kết, mà nên ngòi Thái-cực hôn- 
hàm, nương theo hơi hò hắp của mẹ, đến ba mươi ngày động 
mà sanh phần đương, p›:ần dương ấy làm phần hóa, bon 
là Thần, Tịnh thì nên phần am, phần âm ấy làm Thủy 
Thũy là Tinh, Thän-hoå Tinh- Thủy diệu hiệp mà nưưng 
đọng ở tại trong giữa hai trái cât, làm cái cội đốc phần 
nguyên-khí, cái gốc ây lại đủ ba mươi ngày theo hơi 
hô hắp. mà nguyên-k‹í lang lên chia làm lướng nghĩ 
âm dương, ở hai bên ngôi Thái-cực, thành ra tứ lượng, đếm 
đủ sai tệp ruoi mới sanh con ngươi bên tả, làm Thiên 
Nhut-Sanh Nhàm-Thủy. Rồi cái hơi N° tâm-Thủy xuống kết 
làm Bàn-quan, (là cái bong bóng.) đến dû ba taäng sanh 
con ngươi mắt bên hữu, làm Địa Lục « cang-quí thành đó, 
(Ấy là thiên nhứt sanh Thũy, địa lục thành chi.) 


SP). de : 

Hơi qui-khi kết làm hai trái cât, đến ba tháng rot mới 
thành thit khoe con mắt bên hữu, là làm Địa nhị sanh Pinh- 
Hỏa, hơi Đính-hóa xuống kết làm trái Tiêm, đũ bốn tháng 
sanh thịt khoẻ mắt bên tả, làm thiên-thất cang-binh thành | 
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đó. Ấy là Hà-Đồ gọi Địa nhi sanh hóa thiên thất thành chi, 
hơi Binh-khi kết làm cái Tiễu-trường, đủ bốn tháng rưổi © 
sanh tròng đen con mắt bên tả, làm thiên tam sanh Giáp- | 
mộc, hơi Giáp-mộc xnống kết làm cải mật, đủ 5 tháng sanh 
tròng đen con mắt hữu, làm Địa-bác cang-ất thành đó, (ấy... 
là thiên tam sanh mộc địa bác thành chỉ.) Hơi at khí xuống `: 
kết làm lá gan, đủ nắm thẳng rot sanh tròng trắng con 
mắt bèn hữu, làm địa tứ sanh Tân-kiêm, hơi Tân-khí xuống f 
kết làm cái phỏi, đủ sáu thing sanh tròng trắng con, mắt | 
bên ta, làm cang-canh thành đó, (ấy là Địa tứ sanh kiêm l 
thiên cứu thành chi.) | Ệ | 


Hơi Canh-khi xuống kết làm cái Bai-trwdng, dû sáu thắng - 
ruoi sanh cải da bọc con mắt bên tả, làm thiên ngủ sanh 
mö-Tho, hơi mồ xuống kết làm cái Vị, (là bao tử.) dü bấy 
tháng sanh cải da bọc con mắt bên hữu, làm Địa thập cang 
Ký thành đó, (òy là thiên ngũ sanh Thỏ, Địa thập thành 
chi. 

Hơi KŸ-khi xuống kết làm cái Ty, (là là mia) cho nên 
người tượng theo đồ Hà-Đồ, bao chứa vào tro nơ chính 
giữa, phần tiên-thiên tánh động, phần hậu-thiên khi vận 
hành, nám hành nghịch khắc, àm dương mới gầy dựng, 
hơi hò hấp đến bay tháng rưới bao-tù cùng trái-Cật giao, 
eang-mö cang-qui hóa bon, hiệp ở phương nam, bao-Tù 
làm phần Mö-Thê, đeo theo huyết kinh tả túc đương minh 
trải Cát làm Qui-Thüy nương theo kinh hữu túc Thiếu-âm 
đến đủ tám tháng cái Tiêu-trường cùng cái phôi giao,cang- 
Binh cang Tàn hóa Thấy, hiệp ở phương Bắc Tiễu-trường 
làm Bính bon ở kinh Tả-thủ Dương minh, phôi làm Tân 
Kiêm, ở hữu thủ Thái-Âm, đủ tắm tháng rot, cải mật cùng 


cái Tỳ giao, cang-giáp cang-kỹ hóa Thỏ, hiệp ở chính giữa, 
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cái đầm làm giáp mộc, ở kinh Tả-túc thiếu-âm, đến đủ chín 
tháng Đại-trường cùng tạn-cang giao, cang-ất cang-canh 
hóa kiêm, hiệp ở phương Tây, cái đại trưởng làm canh- 
kiêm. Ở Kinh Tả thũ Duong-minh, tan cang làm ất mộc, ở 
kinh Túc-khuyết-àm, đến chín tháng roi cái bàn-quan 
cùng cái tâm-giao, cang-dinh cang-nhàm hóa mộc, hiệp ở 
phương Đông, cái bàn-quan làm phần nhàm thũy, đeo theo 
Kinh Tả-Túe-Thái-Dương, cái Tâm làm phần Dinh-hoa, ở 
Kinh hữu-thũ-Thiếu-âm, còn phân Tam Tièu, là thượng 
tiêu, trung Tiêu, hạ Tiêu, ở kinh Tả-thũ-thiếu-Dương, cái 
Tom bào-Lac ở kinh hữu-thũ-quyết-àm, thấy dëu ký ngụ, 
ở trong tan Tâm tan Than, ngũ hành sanh hiệp, người trọn 
thừa hình, bốn khí đặng Thô năm ngôi đặng nhau, mà 
chia ra phần hậu thiên số lẻ số chẳng, số lẻ là dương, số 
chẳng là âm, cái đồ Lạc-Thơ thành tượng rõ ràng, đều 
đặng số Thập, lại nữa tháng nữa mà Thai đủ, trăm gån đêu 
dü mà mới sanh đẻ 

Đức-Không-Tữ nói rằng : Di tri sanh, yên tri tư (là chưa 
biết cái bồn thê tự nhiên khi sanh,dâu đặug rô biết việc tử 
ấy là học cho rõ biết việc sanh,thì cùng như Đức-không-tữ 
nói Tánh cùng nói việc thiên đạo, chẳng khá đặng mà nghe 
thường, lại lời nói rằng : nhược phi khuyến quàn cùng Up 
sanh thân xứ, phần bôn hudn nguyên thị Dược-vương. 


(Nghĩa là nhược bằng chăng phải khuyên ngươi dò tôt 
lấy cái chô sanh thân mình, trỡ về cội đem lại chon 
nguyên là vì Dược-vương (là t thầy thuốc) như hai lời ấy 
nói như vậy thì biết theo chỗ nào mà biết đạo trí sanh, 
đại theo chô nào mà biết đạo dưỡng sanh. Bối kiếp phù 
sanh nầy mà đặng trường sanh đâu thay. Và chăng bọn 
mình trước khi chưa sanh, bâm thọ lấy khi thanh ha là khí 
trược, tự trời phú cho, thì ngưởi dàu đặng mà dự biết. Sau 
khi đã sanh rồi, thì cái Tâm thuật, hoặc ta hoặc chánh bci 
tại người gây làm, thì trời đầu đặng theo mà gìn giù, cải 
tánh khí chất cho bam, người thượng trí vốn ít, buc ha ngu 
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cũng ít, bực trung nhon rất nhiều, bối bực trung nhon hay 
trên thông, thì với bực thượng trí như một, nhược bằng 
những người Tự-khí so với người hạ ngu nào khác. 

Nay người chin biết có mình, mà chẳng biết cái thàn 
mình là của cha mẹ chô sanh, chẳng tưởng mình với cha 
mẹ thảy đều trời đất chô sanh, biết mình với cha mẹ thấy 
đều trời đất chô sanh, mà chẳng tưởng mình với cha 
mẹ cùng trời đất là đều bối Đạo chô sanh, cho nên trời 
phép đạo, đạo phép theo tự thiên, cải đạo tự nhiên rất 
trống rất tịnh, thì đạo thể rộng vậy suốt thông, mà Tánh trời 
mường lượng vậy hiện rô, nên người quản tử quyết cầu 
cho đặng đạo, mà sao không hồ với trời đất, không thẹn 
với cha mẹ, lấy dam lại cái Tánh hồi ban sơ,tự nhiên 
không hình trạng, nhược bằng chăng nghe đạo, thì trôi 
đạc nơi đường sanh Ip, "ra vào theo coi lành dữ, tỷ như 
cái gành hâm cheo meo, một mai såy chun thì đường 
chánh đạo muôn kiếp khó gặp, như trong cái lều rách đem 
mình núp dor đó mà thôi, Thầy Mạnh-Tửứ có nói răng: Nhơn 
chi sở di dị w cầm thú giả cơ hy, (nghĩa là, người chô dùng 
khác hơn loài câm, thú ấy cé bao nhiêu.) vì bối kë thu-dàn 
bỏ buôn khơi Tánh lành mà không biết gin giữ. Còn người 
quân tử hay gìn giữ đó, như còn Tánh lành ấy hoặc là nên 
bực Thánh bực Hiền, còn những người bỏ mất Tánh lành 
ấy tuy sống cũng như chết một thứ, ấy là một niệm đã di 
mất rồi thì vào loài cầm thú nào khác, chăng chờ đến thât 
rồi mà chuyên sanh kiếp khác. Trong bá tánh những 
việc nhụt dụng thường hành mà chẳng ro biết, nèn cũng 
trải đời dời kiếp kiếp mà chẳng thôi. 

Coi thw trong ngủ hành và bốn mùa xây vận mà không 
dừng nghi, Kiêm, Mộc, Thủy, Hoá. Thô, như Khoen không 
mối, nên gọi răng hành, nhược bằng một chút nghỉ dừng, 
thì chăng khá gọi rằng hành. 

Nghĩ thử trong ngũ thường một đạo suốt thông, nhơn 
nghĩa, Lê, Trí, Tin, làm chù chốt, gọi rằng thường, thoản 
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như một tưỡng chăng trọn, thì chẳng khá gọi rằng 
thường, trong thân mình có năm Tạn, lấy nắm hành 
làm sanh khắc, phải rõ trong sanh ngừa sát, trong 
hại sanh ơn, thì năm tan điều hoà trăm vóc sủa trị, 
trong tan bảy tình lấy đồ Thät-Bùu làm trang dồi, phải 
biết liện đá khá vá trời. vàng nấu đòn sau cüng tro về bon 
Tánh, thì ba nhà gồm mà muôn phép thấy về một mối.Nên 
vi Tiên Thánh dạy dân tôn trương việc sanh và vui đạo, 
séng lẻ hiệp đạo trời, bot những lòng mưu đạo luân thường 
sau trước, gär nên đồ qui-cñ vuông tròn cho tôt bực. Nay 
thì lung đấm lòng Thị-dục hư hao hình vóc, bo mất cái 
Tàm-Thuật mà rảo theo đạo Di-Boan, quấy tưỡng lấy trao 
dói những đều phi đạo, lấy đều ngụy học nhận làm đạo 
chon truyền, bot người đòi hay wa việc mới lạ, mà vui 
làm những cho lầm, gây nên mắt vào đều tai họan, bèn đồ 
thừa tội cho đạo chàng nên học, chó đầu biết việc mình 
học do là phi đạo. muốn cầu cải phường Vệ-Sanh còn 
chang đặng, huống chỉ đặng cái đạo trường-Sanh cửu-Thị 
bao giò. Ông Ngò-Chơn nói rằng ; Dän tương tử hỏi vi 
sanh hộ, mục chäp sanh môn hiệu tử môn, (nghĩa là, chín 
đem ngõ chết làm ngở Sống, chớ lấy cửa Tử gọi cła sanh, 

Ông Lụ-Đế nói rằng : sanh giả bất sanh. Tù giả bất tū, 
di sanh nhỉ bảo sanh, nhị Tứ nhi học Tử, tắc trường sanh 
hi, (nghĩa là, sanh ấy chăng sanh, thác ấy chẳng thác, là 
bất sanh bất diệt, da sanh thì gìn giữ lấy đạo dưỡng sanh, 
chưa thắc thì học cái đạo bối tại sao mà chằng thác) như 
vậy thì là cái đạo trường-sanh đó. 
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Người dêu nó' rằng : hé tuôi đến 50, thì là môi năm già 
thêm một tuôi, hề tuổi đến 60 thì là moi tháng già thêm 
một tháng, đến chừng 70, 80 tuôi thì tính lấy ngày giờ. Nay 
người nhiêu có bäy tám mươi tuôi, bèn lại sợ cử noi già, 
chủng cần nghe đạo, đến chừng chuông rung canh tàn, 
tiếng lèu h t tai biết näi đó làm sao. 

Kinh lời khuyên mấy vị Tiên-sanh già cå từ nầy sấp sau, 


hề sống một ngày là trời cho thêm một ngày, chở đừng độ 
khống, cái yếu lý đạo nhiệm mầu, máy thiên cơ såu xa „phải 
mau ra tay mà Tu, còn e chậm tré, há lại đành dê cho chậm 
tré nửa sao, người tri chẳng mất ngày giờ, còn người dóng 
chẳng lại tín kế ngày giờ, nhược bằng ngày nay nghe đạo 
tức thì nội ngày nav bèn ra tay Tu- Tri liën. Bång dé ngày 
mai, lai e TE chäng kịp, lúc ấy tuy gia tài tức thì nội ngày 
dầu co muôn quan dem đi cũng chẳng đặng, một đời duy 
có đều hoan nghiệt đánh đeo theo mình mà thôi, cho nên 
sách có n^i rằng: Triêu văn đạo tịch t khả hi. (nghĩa là, 
sớm mai đăng nghe Đạo dầu cho tối thắc cũng đành lòng, 
nhưng nghe đạo mà chẳng tu. biết công mà chẳng biện, thì 
cùng chẳng nghe chẳng biết nào khác, nề người không luận 


già trẽ dëu có Tam-Büu là Tỉnh, khí, Thần, duy có phần. 
Tỉnh, người đến khi tuôi già phải ngừa thữa cạn dức, hê 


can duc thì khô khan, còn phần khi lúc già đến, phải ngừa 
đều chảy rịnh, hé chảy rịnh thì tuốc sạch, còn phần Thần, 
thuở già đến phải ngừa lay động, hề lay động thì tan. Người 
đến buoi già như vậy, thì biêt-lấy cái phương thuật gi mà 
làm cho phần tỉnh đừng cạn bây giờ, thì quyết vậy phải 
lánh xə việc nữ sắc chäng?Côn phần khí lấy thuật gi mà làm 
cho đừng chảy rịnh? Thì quyết vậy phải it loi nói năng 
chăng ? Còn phần Thần lấy phương thuật gi mà làm đừng 
cho lay dòng; thì quyết vậy không lòng đực chẳng ? 

Vā chăng Thần chẳng khá ép cầm, hề làm tức nương 
nhau, thì Thần bèn yên mà chẳng tan, còn phần khí chẳng 
khá quấy dùng đón ngăn, phải giảm bớt lời not năng giữ 
lấy bực trung, thì khí vê với Tức. Còn phần Tỉnh chẳng khá 
dùng nhét lắp, phải ngắn lòng duc, dire lòng đâm, thì 
Tỉnh bèn bền. Tỉnh,Khi,Thần ba việc yếu đã đặng phải, năm 
tan hiệp hoà, lại phải về những đều hi nộ, và chớ quấy nói, 
là cho lấy dưỡng Tâm đỏ, và phải bớt những đều hờn giàn, 
chẳng kêu la lớn tiếng, là cho lấy an đường lạn Cang, và 
phải it dều tưỡng nhớ, bót tiếng ca pgâm, là cho Fee TA 
manh tan Tỳ phải quên việc lo rầu đừng than khóc, là chỗ 
bồi bo tan Phế, dire việc däm, không lòng lo sợ hồi hộp, là 
chô lấv nhuận tan Thìn, và phải răng dè cải giấc ngủ. cần 
thận viẹe uông ăn, đặng lấy hoà cái phủ vi, phải ba ‘du Jng 
cho ding trăm ngày, chớ không phải it ngày mà Lấy công 
hiệu, thoản như một ngày làn? ton hại trong năm tan, thì 
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bao-nhiêu công bô dưỡng ngày trước đó thầy đều bồ hết 
Vi cũng như cội cây vậy, mùa xuân tro bông, mùa thu kết 
trải, đến mùa đông thì nước mủ đọng về gốc, chò đến sang 
xuân mi lại thanh mau. 

Bởi vậy có cây Dai-Xuân tắm ngàn năm làm mùa xuân, 
tảm ngàn nắm làm mña Thu, có cày Bàn-Bào ba ngàn nắm 
một lần trỏ bông, ba ngàn năm một lần đậu trái, thì nước 
lính dịch (là nước mủ) đọng về gốc, gọi rằng Tịnh, Tịnh 
rằng phục mạng, trải lớn chẳng ăn, thì tuy trái già cũng như 
non. 

Nhưng mà cây thì gốc à tai đất, còn gốc Đạo ở tự trôi; 
hề tìn thấy gốc đạo thiệt khỏi kiếp luân hồi, may nhờ có 
cải ngày trời cho thêm, phải mau tìm thầy Minh-Sư chỉ dạy, 
kéo e sớm mai chẳng đặng nghe Đạo mà tối chết, thì kiếp 
khác chưa biết thể nào, mà cái kiếp näy đả thôi rồi không 
còn gi đâu. 


9—BỊNH 

Bịnh bởi đâu mà sanh ra đó vậy : là bởi lòng quấy tưỡng 
mà sanh việc phiền nảo. hé phiền não thì nó thét nóng cái 
tầm, hề tâm động thì lữa hing lên, thì phần khí mòn hao, 
phần huyết sôi trào, thì cái phoi nó nở sè húc lấy huyết ấy, 
hề tan Can thanh thì tan Ty bị khốn, phần Thủy phần hoa 
chẵng cùng giao tế, phần kiêm phần thủy chẳng sanh dục 
với nhau. trong tan. Phủ trái trấp với nhau, thì ngoài khi 
Tặt-tà thừa nhiệp hư mà chen vào, bỡi vậy khí Luc-Däm 
dom đỏ chỗ hö làm -ên binh ngoại-cẩm mà thành cái binh 
hữu dư, còn bảy Tình trải trắp dung rữi sanh làm chứng 


binh Vòi-Thư ong, mà gây thành cái chứng bãt-túc. 


Nay người chờ cho thấy mình thiệt bịnh ro ràng, mới 
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biết là binh, chớ chẳng biết cho do lai mà sanh hinh, cũng 
như nước thắm lần lần ước tới. 


Hễ trị phần hậu thiên chứng cấm khi Ngoại- Fòa nhờ đồ 
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Dược-Thạch mà lễ đốt lấy nên công hiện, còn trị phần tiên- 


thiên bịnh Nội-Thương khí huyết tôn kém, chẳng phải đô 
Diêng Hống thuốc Đao-khuê thì chẳng hay bồi bồ lại đặng. 
Nên Thánh nhon trong đạo Tam-giáo, trị người chứng Tam. 
bịnh chẳng những lành bịnh mà thôi, lại thêm tánh 
mạng lầu dài, chô rang Tri môt thì hết một, tri ca trăm thì 
lành hết cả trăm. 

Nay người Thân hữu có binh, mình biết đòn viễn thăm, 

à chỉ biêu phương điều trị. Còn đến khi mình mang lấy 
binh hoạn, sao chẳng biết trở lại mình coi lấy chứng bịnh 
của mình, bỡi sao mà thọ bịnh vậy. 

Nhược bằng mình biết coi lấy mình, trong thì coi cải 
Täm-minh, hê coi Tăm trống không như thê không "Tom 
(nghĩa là tan phũ trống trải bảy tình không chô nho bon 
như thê không Tăm) ngoài thì xét xem hình mình, có hình 
như thê không hình. (Nghïa là hình không ngoài cẩm khí 
Luc-Däm, thì cũng như không hình), Thân và Tam thính 
thang an định, động tịnh giao dưỡng, mới biết kể thọ binh 
ấy là ai, còn những kẻ chẳng bịnh ấy là ai, thấy được rành 
rẻ, thì không tưởng quấy, thường gìn giữ trước khi không 
bịnh, thì lòng trần tình däm lần, và phải thường ngừa có 
những ngày phải chết, hề biết vậy thì Dao-Tàm bèn sanh. 

xưa có người đau binh, đến ra mắt thầy Cao-Tăng thầy 
Cao-Täng nói rằng ; Bịnh nhà ngươi hồi sơ khỏi tại việc 
phiên näo, phiền não sanh tại lòng dọng-niệm, lòng đọng 
niệm có ba đều,là dói tưởng việc vinh khô giàu nghèo đặng 


mất ngày xưa như còn ở trước mắt, ấy là đều dọng-niệm sự 
đã qua röi. 


Sự đến trước mắt thì khá lấy Lý mà. Sữa trị, chẳng 
làm như vậy, lại đề đi lo đặng lo mất tráo trở chẳng 
quyết, ấy là lòng dọng niệm việc đương hiên tại, hoặc 
lo ruộng nương mùa màng đặng thất, hoặc suy tính. 
trong túi trong đãy tiền bạc nhiều ít, muốn cho con cháu 
đặng thành công danh, bố thí trông mong cho người trả ơn, 
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ấy là đều dọng niệm sự chuä đến, ba đêu dọng-niệm ấy 
nương nhau, thoat sanh thoat mất, ấy là huyềển-tâm, (là 
lòng mặt mé, phải trở lại coi xét trong tàm mình, biết lòng 
mình mơ tưởng việc ấy thiệt là quấy, tức thì bỏ dire, ấy gọi 
răng chánh-giắc, chẳng so: đều dọng niệm khỏi lên nữa, 
chin lo đều chánh-giác chậm trẻ,lòng dọng niémlà bịnh,đều 
chánh-giác là thuốc, hề niệm giấy lèn thì thuốc chánh 
giác trị. niệm đặng an định thì khí trở vẻ, nguồn trong 
nước rộng, đến nơi chứng Di -Làu là bot tai Thủy- 
hỏa chẳng đặng giao tế, lại chẳng biết luyện tỉnh hóa 
khí, nên lửa quàn hỏa hằng động, (là tàm hóa) lửa dàn 
hỏa và lửa Lôi-long-hoa (là cang hỏa mạng mon hão), 
cháy hut trong không, phần tÍnh màt lấy phần hỏa ép nên 
đi bậy, hê làu ngày đường tỉnh quấy đi quen thuộc đường 
và trơn lông, rồi lại mắt phải hỏa kia hừng hựt thét khô, thì 
phần nguyên-tinh lậu hết, phần thần và khí không chỗ 
nương dựa, phãi kíp mau tìm kiếm cái cốt Đạo, biết chô 
an đồ cho rất định chắc, hề đều niệm định thì phần khí trỏ 
về, mà tỉnh hóa, không di lậu nữa, ấy là trúc cơ lặp 
mạng lại cầu Quòn -hw dé. Nhược bằng mäng lo 
tiêm kiếm chir nghĩa, đến quên ăn quên ngủ, sao chẳng 
đề dưỡng khí mà đọc sách, thì việc vắn-eơ bèn rộng, ngòi 
viết le mau như mạch suối tràu, lại göm thêm mong lòng 
kinh dinh việc säng nghiệp. như thê nạo lòng đốn !ánh, sao 
chăng giữ kinh thông quyền đạc biến, sự If vừa bực trung; 
lò ng chẳng nhiễm bụi trần, khiến cho tâm hôa dáng xuống, 
thận thủy giao lên, và phãi năng dòm gương báu lầy soi 
khắp thập phương, ráng lăng cải bánh xe Đại-pháp của Phật 
mà tưới rưới trăm đường mạch lạc, thì binh như lửa tắc, 


- thuốc cũng rã tiêu, như Kinh Lăng-nghiêm nói rằng: Trần 


ký bất duyên. Căng vô sở ngầu, phản lưu toàn nhứt, lục 
dung bất hành, nghĩa là,cỏi trần đả chẳng duyên phận,căng 
không chỗ cập sanh như nước vận lộn tro lại trọn một,đều 
lục dục chẳng làm) người sao chẳng rảng mà làm đó. 
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Người đương thuở khi huyết cường tráng lung, tình đều Luc 
dục khòng chỗ kiên dè, đến chừng suy vếu trăm binh biến 
sanh, gần đền tuôi chết, dầu có con trai con gái đầy nhà; 
chết thế không đặng, dầu có bạc tiên vô số đi nữa, chuộc 
mạng cho khỏi chết cũng chẳng đặng, đến gần chết mới ăn, 
năng, thì đã muộn rồi, người đời ai chăng sợ đau mà ghét 
chết, như vày phải ngiri trước khi chưa vậy, nhược bằng 
chở đến buôi ngặt nghèo, dầu thiệt có cái phương thuật hồi 
sanh đi nữa, cũng chẳng hay mau le như cởi ngựa trạm chạy 
đi truyền lời mạng mà cứu cho đặng, nghĩ thử mà coi- 
trong thiên hạ những sự rất báu trượng, có việc chỉ mà báu 
trượng hơn Tánh mạngấy đầu,trong thiên hạ những việc lớn, 
có việc chỉ mà lớn hơn việc sanh tử ấy sao, người ai chẳng 
muốn sống, những mà chẳng ham học lấy đạo trường-sanh 

người ai chẳng ghét sự chết, nhưng mà cải cửa Tri-Tử, tại 
làm sao mà chết, cải cửa ấy ví như trận ngü-hos, trận Bác, 
Trân, chẳng phải những người am liện, và nghe Đại-Đạo thì 
chẳng hay nhãy ra cho khối vòng phên vách, còn những 
làm đạo ví như muốn nẻo tắc, ngăn ngỏ đường mòn, chẳng 
đỡ phá cửa Bàn-môn thì bot dän mà dòm thấu sự kin-dáo 
trong buồng kín cho được, hè những kế trộm oai cậy 
thế thì nhiều thát nơi cữa quyền quới lung lòng dục ham 
đâm thì nhiều người chết nơi việc nt sắc, còn nhứng kê 
hay múa gwom cầm giáo, thì nhiều tay chết nơi đường 
gwom dao, còn mấy người hay khua môi uốn lưới thì nhiều 
thát nơi cửa Thị-phi khoe giỏi tranh hơn thì nhiều thát 
noi cửa háo-thắng, ngãnh cứng đành lòng tàn nhần 
nhiều thát noi cái của Tàn-bạo, còn những kẻ rượu ao thịt 
rừng thì nhiêu thát theo việc uống ăn,còn những người có 
núi döng mỏ vàng tì nhiều thát theo của Tu-Lièm mà riêng 
khòng một người cho khỏi chết ấy, là có đều chỉ khác lạ 
dàu, bởi chăng biết trong Đạo-nho có cái cửa đạo nghĩa. 
Dao-Läo có cải cha Huyën-Tân, Bao-Phât có cái cửa Bất- 
nhị-pháp, bởi chẳng biết nên chẳng hay khỏi kiếp chết, 
phép Xoang-Hà trừng-nhựt (hà là tỉnh mặt nhựt, ấy là phục 
ul.u{ nguyệt chỉ Tỉnh hoa)là cáiđạo cầu sanh noi việc Thôn- 
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yên, (là ut nuốt) bú gió kêu mưa Jà cu sanh roi đgo cầu 
khẩn. Phép Lé-lu đọc chú là đẹo cšu sanh nơi sao Bắc-Đầu, 
bắt ấn về phù là đạo cầu sanh noi cung Nam-Đầu, chiéng 
gong cánh chó lém phép Phi-Tinh là đạo cầu sanh noi việc 
Bàn-vận, (là thảo luyện gân cốt.) đình nguyên Thần, giữ 
dưỡng Túức-khí, là đạo cầu sanh nơi việc hỏ-hắp.Nấu đồ Sa- 
Thạch, uống nước nhủ tưong, là đạo cầu sanh nơi việc 
Phục-Thực,luyện nước kiêm Dich,danh Đồng-nử là đạo cầu 
sanh nơi ống Thác-DĐước. Nhưng mà riêng không một người 
cho däng trường-sanh, thiệt là không đều chi khác la đâu, 
bởi chăng biết trong đạo nho có Đạo-Chí-Thành. Đao-L ảo 
có đạo trường sanh cũn-thị. Đạo PFât có Peo Tánh-Thành- 
Vô-Thượng, bởi chẳng biết nên chẳng đặng trưởng-sanh. 

Vå người muốn cầu sanh mà chăng cầu những đạo trường- 
Sanh, muốn khỏi chết mà chăng nhảy ra cho khỏi cữa Trí 
LẸ, ấy như ghét ước lắm mà lại ở chô nho thắp, thiệt khá 
hưtơng ôi. i 

Nay Ta muốn cho người đời sớm tìm cái đường Giác-Lô 
một tay đánh dẹp lui những vị Thức-Thần ra khỏi ngòi, 
rồi nhứt (äm thỉnh ra một vị nguyên-Thần đề giữa nhà. 


Nhược bằng muốn làm người chẳng chết phải tìm thầy chăng, 


chết mà học bằng thiệt tỉnh ngộ đặng lời khuyết-bất-tử hả 
phải là thiệt không cái thuật, hôi-sanh đâu thay. 


à 
Người đời ai chẳng lấy cái sự chẳng vừa lòng toai ý lài 
Người đời ai chẳng lấy cải sự chẳng vừa lòng toai ý làm 
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sự khô, còn ta gọi rằng sự khô ấy chẳng phải như vậy, 
người đời goi sự khô ấy là nghèo nàn, đói lạnh, tật bịnh, 
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gầy ôm tàn låt. người hoan qua, cò, độc, và việc thủy hóa 
hạng, nước lụt, mấy sự khô ấy là tự trời xuống cho, hãy còn 
co chò mà tránh khỏi, còn ta chỗ răng sự khôây là ngu mé, 
xa-xi, buôn lung cuôn dọng, gian vay, tham lam bon sen 
xâm đạt cướp giựt, giết trộm và gian dàm, thiệt là cải tự 
mình làm mà dời dën, thì đời doi kiếp kiếp không khi nào 
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cho hết khô, 
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Sách Thượng-Thơ có nói rằng: Thiên tác nghiệt du khả 
di, tư tác nghiệt bất khả huợt «nghĩa là trói där làm đều 
Lai nghiệt hé sửa mình dôi đức còn khả trânh khói, như 
mình đấy làm việc ác nghiệt thì chẳng khác đặng sống, là 
vảy do. 

Người hoặc hỏi rằng: cải tai nghiệt của trời dấy cho 
quả lấy cái thuật chi mà tránh khôi đó vậy. Đáp rằng : 
quyết vậy lấy lòng trao đồi đức hạnh, cầu đạo thì là 
hết khô đến ngọt dé, kìa như những người trải đức 
dém chê chánh đạo, mà đấm vui cái thú khô thì mới 
nài sao, như sống mà hay than khóc là tiếng khô ấy; 
đến trọn đời co những sự buồn rầu chẳng vừa ý, 
hoặc là nghe người khóc than, không việc chỉ mà chẳng 


phải tiếng khô, con những kẻ hài-đề (là con nit) chăng khỏi 


thuốc men, la cái mùi khô đó vậy, đến trọn đời có những 
thuốc như vị Tri vị Bá vị Liên, vị Cầm chẳng vừa miệng, 
hoặc là khi no say ua mữa, không việc chỉ mà chẳng phải 
cải mùi khô ấy sao. 


Suy ra mà nói, nhiều đồ tư vị ngon, tốt khăn áo, cha kčt 


bạn giao-du, thạo nhiều nghề nghiệp, lớn nhà cữa, chứa 
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nhiều của cái, ấy là tàm khó đó. 


Những thuỡ còn bồng ầm thì làm phận nhơn-tử, đến cỏ 
vợ thì làm phận chồng, có con có cháu thì làm cha làm ông, 
có tôi tò thì làm chủ người, ấy là một đời sự khô tâm, bưng 
bo người quyền hào, cầu mi với quan khanh-tưởng, yêu dấu 
kẻ ca ky, sành phe với kẻ ngoan đồng,dâm Den việc Khuê-đơn 
ham săng bắn. Ấy là cái biển Khô đó, khi no ấm chẳng ham 
đọc sách, tuôi cưởng tran chẳng biết cầu Đạo, tin việc bá vo 
mà lắm vào cữa Bản-môn,chẳng rõ lý mà hay chê bay Tháảnh- 
Hiền, ấy là cái biên khô muôn kiếp đó. | 

Bỡi vậy khi mới thì sanh những đều nghiệp Khô, kế lấy 
thành nên việc tàt-khô, trọn đến đều Tü-khô, sao lại có 
việc khô bảo, kiếp kiếp luân hồi, không biết chừng nào cho 
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rãnh hết. giả như thương yêu thì có cái khô những lúc biệt 
ly, và cái khó hòn ghét việc hội ngộ chẳng đặng làu dài, cái 
khô lòng phiền não, cái khó mình mắt dụng ruôi theo việc 
phcng trần, xét cho kỹ không cùng, kẻ cho hết không xiët. 

Nht nợ mà trị cái binh khô thì dùng thuốc, chi cho người 
lạc đường thì dùng xe chỉ nam, lấy sự vui trị bịnh khổ là thiệt 
thuốc đối chứng đó, còn lấy sự vui chỉ sự khô, là thiệt cây 
Kim-Chi-Nam, (là cải Dia-Bän). 

Người bằng hay cầu những sự vui của đức Không-phu_ 
Tử lạc tại kỳ trung, và sự vui của Phật Quan-Âm vui côi 
Tinh-Thỏ, và sự vui của đức Láo-Tử vui những đồ dược- 
nhi, thi trước nói mäy sự kho ấy dàu còn thay. 


— En, gege 


12—TAM 


. Người có một cải Tiêm cục thịt tròn tròn, ấy là cái Huyết- 
Tam, ở trong cái huyệt tâm chứa một cái Tâm-Linh-Giác. Åy 
IiĐao-Tâm, day cái ảnh sáng, lại soi bôn thể tổ rạng, hê tinh 


d 


thì ngàm chứa tạnh, động thì sanh Tình, di thuận thì 


làm việc tri chúc, đi nghịch đến là Tri. Nay đam những cái 
Tâm ráo đi phía ngoài trở về mà tới trong, quyết vậy là 
| hãn-quang đó chăng, số là chứ Phản có cái nghĩa hay trở 
về hay đem lại, còn chứ quang có những công hay soi hay 
liêu rô, còn ngưởi thì phần Thần ở tại cái Tam, còn chỗ co- 
quan ái Tàm ở lại con mắt; nên hê con mắt dùng ở trong 
mà cải Tăm cũng tùy theo, hê Täm-Co một định, ‘hi phần 
hóa dáng xuống, thủy thăng lên, miệng nút nước Tân-Dich 
thì phần khí trở yë tại noi Đơn Đãnh, mầu nhiệm biết là 
đường nào. Người chin có một cải Chơn- Fâm, là cải Tam Xich- 
Tử, (là hồi còn con nit) đói thì đòi ăn, khác thì đòi uống 
tự nhiên không giả dat, ëx là Đạo-Tàm, bối quấy tưởng 
mà tối mê, hë cỏ tối mè, tức thì phải tỉnh biết, bó đều tưởng 
quấy, hãy gìn lòng thành, ấy rằng tri-Chi, (là biết chô đồ) 
thiết biết bỏ những sự dối, làm những sự chon, nhw chẳng 
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bô, thiết là mình đề đối lòng minh, đương khi làng động - 
tưỡng rộn ràng đâu hay ngăn cấm, phấi trở lại coi cái Tâm, 
coi kia tưỡng những sự gi, hãy lấy lẻ mà dän chế, tức thì 
không sanh lòng tưỡng niệm, hề lòng quấy bỏ hết mà yêm 
lặng soi xét, trống lông không vật, việc học Đạo không 
phép gì khác nữa, phải thường thường phẩn-chiếu, hề biết 
đăng lòng vong-tuôns, bèn thiệt chỗ chơn-thường. 

Thầy Châu-Tử nói rằng : hữu nhứt phân Tam hướng lý 
đắt nhứt phân lực, hữu lưỡng phân Tâm hướng Ié dat lưỡng 
phân lực, nhược cần cần thâu thập, bất trục vật khứ, an 
hữu bất đắt kỳ chánh giả, chỉ bản ngoạt đang nghiệm chỉ 
khả då. (nghĩa là, hề có một phần lòng trở về trong, thì 
đặng sức mòt phản, hê có hai phản Tam, trở vào trong, thì 
đặng sức hai phân, bằng bo bo thầu góp, đừng cho ruôi theo 
ngoai vật thì dän có chẳng đặng chánh lòng ấy sao, gìn 
lòng nhw vậy. trong nữa tháng thì có hiệu nghiệm. ) 

Lai nói rằng : Cầu kỳ phóng tầm giả. (nghĩà là : tiềm mà 
đem lại những cái Tâm của mình làn nay đề nó buôn khơi 
dé ấy.) chớ chung phải riêng tiềm một cái Tam buôn khơi 
nào khác, đem về mà gìn giù ấy đâu, Hê mới vừa hay biết 
cái Tam nó muốn buôn khơi, thì bèn tưởng cái tầm 
ấy, thiết là cải Tam của mình, nó phải do theo mình, 
đừng cho nó lin theo vật nọ mà buôn khơi ra ngoài, 
tuy là ràng buộc nó lâu ngày, đến khi trực nhớ mà tỉnh 
lại, ví như mặt nhựt chói giữa không, thì trắm tà thấy đều 
lặng núp. thì cải Tàm, bèn huờn nguyên. Rôi kế đó phải coi 
cải Tâm, hê coi cải Tàm, như cái Tam không có, lại kể dé 
nương cái Fire. Uà hơi thở) hề nương Tức mà Tức như 
không có, thì thần liền theo về đó, hề như Tàm Tức nương 
nhau, ấy rằng noi cải dấu Chơn-Tức của mấy vị Chon-Nhon 
đó, | 

Va người mà khäc hơn loài cầm chú, tai nơi eái lương- 
tàm ấy có bao nhiêu. Hê chăng có lường-tàm ấy, thì ánh 
sang nguyên-Tánh ở trèn óc nó lu dire, cái hơi Bach-khi 
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bền än phục, cái hơi Hät-nghiép bèn hién lên, vậy nên 
loài qui vật chip chó dô däc. lôi đình sét dänh, hùm beo 
tha bất, là đều nghiệm cải ảnh sang nguyên tình ở trên óc, 
mà phản biệt người và loài thú vật, phải som tĩnh ngộ 
những cái nhon tâm rất nghèo kém, rang tìm nhứng đạo- 
tâm rất kín nhiệm. Đức-Thánh nhon chin có một cái tâm 
ấy, bèn theo cái tâm ấy mà lý hội, cho nên nói rằng : Đức. 
Thánh-nhơn chẳng mất cái lòng con đồ mà thôi, bỡi lòng ke 
Xich-Tử sánh thấu sång tròn như nhựt-nguyệt, táah ngay 
thật chứng cùng Tánh-linh-Giác,nên rằng cái tảm của Dirc- 
thành-nhơn, nhược bằng bỏ rời kia cái tâm cục thịt tròn 
tròn đó,thì cải Làm hư linh bất mui ấy, theo chỗ nào mà làm 
chỗ chư à đứng vày du, ấy là cậy mượn cái huyết tàm ấy mà 
tu chơn như vậy do mà thôi. 


13 — TINH 

Thất tình nó ở bề ngoài, hề đụng với tảnh mà nó mới bày 
rổ, nên Bựe-thái-thượng quên tình, ké hạ sỉ thì chẳng kịp 
tình, phát noi tình, đồ hvi LỄ, thì tình cé ngắn ngừa, noi 
nơi tình ấy phải hiệp nơi Lý, thì Tinh không bò leo. 

Như cha lành con thao là tình, cha con chủ ơn là tảnh, 
sống thờ thát chòn là lễ, vưng nối nghiệp trw, mở người 
sau, là Lý vậy. 

Vua sång tôi lành là tình, vua tôi chữ nghĩa là tảnh, tri 
quân trach dàn là lề, vì nước quèn mình là lý. 

Phu xưởng phụ tùy là Tình, chồng vợ chủ đều àn ái là 
tảnh, có thứ lớp có phân biết là lễ, phải vợ phải chồng là 
lý, suy cho tới anh em ban tác thấy thầy đều vày, hè viéc 
đều có Tánh và Lý mat định, bèn có Tình và Lê một định, 
có ngàn muôn giày bò leo, nèn có ngàn muôn bờ ngăn ngừa, 
ấy phần hậu thiên khí chất chỗ sanh, m yi c) ràng rich vấn 
vich như vậz. Người khi thuở chưa sanh, chẳng phải là 
không Tình và không Tánh. 
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Đến khi Tánh nhập khiếu rơi thì bèn vận tánh Thiên-nghệ 
(là tánh tự nhiên) đâu biết hi, nộ, ái lạc, ái ố due là oi, đâu 
biết quản, phụ, sw, hiru, phu phụ, huynh đệ là gì đâu, chẳng 
phải, chẳng biết mấy đều ấy mà thôi. Dầu giày đạp nước 
lửa cũng chẳng biết sợ, gần lờn loài long xà mà cũng chẳng 
biết kiên, mà Yè: củng chẳng làm hại, chỗ rằng giây bò leo 
ấy không chỗ po lang, còn chỗ rằng bờ ngắn ấy không 
nhọc lòng sớm làm gìn giử, chẳng phải có thuật chỉ khác 
đâu, là bối Tinh hòa rất đến đó vậy, đến chừng việc trí thức 
càng ngày [Sn mở, thì Tình theo cảnh sanh, đều báảc-Thúc 
lăng xắng và Luc-Trân thăm nhiềm, gày làm nhon quä, kết 
lấy căng duyên, là mình bức lấy dày vấn mà nu minh, 
lai còn € buộc trói chẳng chặt chăng, 


Vä chăng tác xuân thu đương k'i trăn thanh Tình như 
thể sóng tràn, phần ngủ-âm trào lộn, bảy thú (là thất tình) 
tràn trề, lước dòng theo sóng, dầu cho bờ ngắn mấy lớp 
cũng phải thắm rịnh, đều bối tại mình soi xia mà làm cho 
hư hại đó vậy, đều ân ái hi lạc buôn lung trôi dar quên trở 


lại, đến chừng thương xót buồn rầu, thì ăn năng gâm lõi 
không kiép. | ` 


l'oïc có ké Våt-Si vược ra khỏi dòng thường Tình đó, biết 
những “oi, hề kiêm đến thì về Tánh củ, sợ những qua, hóa 
sanh n ri mộc, đầu có lòng tưởng tới viéc Du-Tièn di nửa, 
lại không đành bô những cuộc hòa hoa trước mắc, hờn 
không duyên phận bung hết cå nhà, và diều dắc người 
quyến thuộc, hê ra thì thấy việc Đạo-đức, đi vào thì thấy 
cuộc hào hoa, lòng mong tưởng như vậy, thì ví như bức 
cái ngó sen mà cải tơ nhựa nó còn dính chưa đứt, như 
ngồi nằm chô bùn lắm, mà còn nói không có dính dän đất 
cát chỉ hết, hề đầu hết thì đèn tíc, ngồi thầm sảng đêm, biết 
lấy thuật chỉ mà chia bớt cái bóng sáng cho đặng sao. 


gr, A H ^ E a D e H 
Vå như rừng Quế có một nhành, (là một trai) cha mẹ th 
già, còn vànễ [rời gian nan,mà ơn vua (hi trượng,vợ thì than 
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lạnh, con thì đói khóc, thì hà bå đút sao đành, há cé vi 
Thần Tiên nào mà bất trung bất hiếu hay sao, dän dám coi 


vi quân phụ như người nước Tần nước Diệc xa lạ mà chẳng 


đoái nhìn đến hay sao. Huống gi lại vào ở än nu 
Thương-Sơn theo hàng T1ú-Hạo đi hải có linh-chỉ nào có 
hại gi, và muốn tìm lại gặp dä tam-sanh nơi sông Dich-Phô. 
Còn những vic Dưỡng-Chung lại bo bo như qua cho con 
ăn, thì cái triệu đã bày ro tìm lấy chỗ ngưu-manh, 

Xua ông Hướng-Bình, gái gå trai cưởi thì đã rảnh xong 
lòng túc nguyên rồi. 


Ông Các-Hồng vợ theo chồng ở än trong núi, lòng hoà 


hiệp đồng tu dưỡng. 


Ngày nay may gặp hội Đại-Đạo nầy mà không due mình 
ra tu rồi biết thuở nào mới ra tay tu trì, bởi vì bọn mình 
nhiều Tình, Tình lại chung đọng cho bọn mình, vậy thì 
phải múa gwom huệ chém dire cái Tình-ma, lắp cái lồ Tình, 
phá cái àäi-Tinh, nhược bằng chẳng ra tay thủ-đoạn dire 
Tình, thì đâu lạy đến cỏi dong Tình. Khiến những người 
trong thiên hạ đời sau truyền nhau, người nầy người nọ 
cũng vì Tình mà chết, thiệt uông lắm thay, cười hả hả! 


14 —TƯ 
Vå người Tàm nẻo thát, thửa mảy qui cho sanh hugt» 
thát là gọi thát những đều dục niệm, còn sanh hugt là gọi 
sanh huot những đều Lý-thủ, va đều Tư ấy (là lo tưỡng) 
bởi lòng cải máy sanh huợt. 
Kinh-Thi có câu: Vô-tà, (là lo không vay) ấy là cang lãnh, 
còn người quân-tử có đều Cửu-Tư (là chin đều lo) ấy là 


điều mục-học chăng bỏ lo, hệ lo đặng chánh là lo không 
vay. Đạo vốn sẵng có trong mình người, lo là lo cái đạo 


trong mình có sang, lo vào cho mầu-nhiệm, tưới rưới rô 
lòng, đầm thắm vui đẹp, mới gọi rằng Tự-dắt, 
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Nhược bằng lo cl äng phải nhürg chô lo, thì tâm khi hao 
mòn, đầu có chỗ thấy chärg phải là Tự-Đắt.còn như chẳng 
lo mà đặng là bực Đúc Thánh-nhon.Còn lo mà sau mới đặng 
là bực người Hiền, còn như chăng lo chẳng ráng là kẻ xích. 
Tử những tånh L ương-Tri nèn chẳng tư lw chẳng học, chọn 
lành bên o trong lòng, 44 là người học lo đặng chánh, ấy 
rằng cầu đến noi do, giữ bền lèrg ấy chàng lo chẳng rắng 
mà thôi. Vå rgười cải t£m có bảy lễ, nhiều mắt huyết khi 
chỗ cố, như muốn nở mang suốt thông, chỉng phải học 
đạo thì chăng hay U ong đšng, du Tư là cái nghĩa cho 
chính chắn, còn học thì có cêng ấn chứ ng. deu Tư đều học 
thấy dùng, thì Đạo gì mà làm chẳng đặng, những việc Tư 
ấy như thể duûi lỗ vách tường, khi duöi phủng rồi, thì là 
có mol cải lỗ nhô dei sáng mà thôi, lâu ngày thì rộng vậy 


suốt thông không lại che lấp. 


Trong kinh- LỄ nói rằng : nghiêm nhược Tư, hề 
nghiêm thì chăng lây lất, hề nhược thì chăng khô, khá rằng 
lành lo vậy đó. Người quàn tử lo chăng khôi những việc 
trong bồn phận của mình chỗ phãi lo đó mà thôi, 


Vå cải Tăm là chủ tê cả thân mình,hay như Kinh-Diệc qué 
cấn, lo chăng khôi bon phàn, thì khả rằng cái cña vào đạo 
lại lo gì những den niệm lų nào mà ngăn lấp Đạo vậy thay. 
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NIEM 


Lòng người hề cảm vật thì động, động thì bèn tỉnh ngộ. 
nhược bằng niệm niệm nối liền, thì lòng mắc niệm ép chế, 
Tâm thiệt không động, phải soi tâm liều Đạo, thí niệm 
bền ngăn thôi, vå ngăn đều niệm chẳng phải là khó, đừng 
xem đừng nghe hay xét trước khi một niệm chưa giấy, coj 
thử cảnh tượng những lòng niệm ấy tại chô nào, thì lòng 
tưởng niệm chäng nổi mà bèn thôi. 
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Trước khi chưa sanh trọn là ngôi Yỏ-Cực, nay muốn cho 
một đều tưởng niệm đừng khơi lên, thì phải đem về ngôi 
Thải-Thỉ phải thường xét lòng tưởng niệm cho bối sanh, 
có ba cho xét lòng, là việc hiện tại, việc qua rồi, việc chưa 
đến, hề việc hiện tại coi nhir thể không lòng, việc qua rồi 
tự nhiên hiểu ro, thì việc chưa đến khá biết, hề thấy người 
với mình khác nhau vốn thiệt là niệm, thấy nhung việc 
phản thọ cũng là niệm, xét coi các đều tướng niềm thấy 
trừ sạch hết mới đặng, hê tưỡng niệm ngỏ như không có 
tung niềm, gọi rằng đều chánh niềm dùng lòng ngšn cấm 
đều dọng niệm, lòng đọng niệm trở lại tĩnh biết nhiều, Up 
coi lòng kia chô Lưởng niçm những việc gì, thì cái lòng 
đọng niệm ấy bèn tiêu diệc, những phép tu eh n nẻo 
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phai ngắn lòng đọng niệm, he ngắn lòng dong niệm thì 


phải xét coi lòng, hē coi lòng như thể không lòng thì lòng 
không chỗ nưonø,mà bèn trống,hễ lòng trống thì cho nương 
đã không, thì việcchỉ niệm và việc quang tâm cũng đâu có. 

Vị Tiên-lriết có nói rang: nrật mật giác sát, cần cần 
quang chiếu, tập khí nhược khởi. đương xử tức hwn, thiết 
mat tùy chỉ, miền lạc phàm phu, thị di giác điệt bất dinh, 
an lhữ cũu chỉ. true chứng viên đồn, tất cãnh như tư, đản 
dir bon tảnh tương ứng giác tri tự nhiên vô dän, 

(Nghĩa là : chăm châm tinh xét, đáo đảo chiếu soi. cái hoi 
tập khí bằng khối lên, éwong chô bèn thôi, rất đừng tập 
theo, khỏi sa vào những kẻ phàm phu, ấy dùng giác đức 
chẳng còn, an ấy lâu ngày, thẳng chứng lần đạo viên-giác 
hết thấy như vậy, cùng bôn tánh ứng nhau, đều tri giác tự 
nhiên không hở cách. Ông Tham-Kh® nói rằng: Nhi mực 
khâu tam buu, hế tắt vật phát thông, qui chi qui hw vô, vô 
niệm di vi thường. (Nghĩa là: Tai, Mắt, Miéng ba vật báu? 
ngắn lấp chớ mỡ thông. qu et chi về trồng không, không 
miệm lấy làm thường). 
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Vā lòng mà đặng như thề không lòng ấy, chẳng diệc tâm 
tướng mà thiệt không, còn niệm mà đặng như thể không 
niệm, hề niệm không mà tảnh bèn thấy, eăng duyên däs 
lên mì bèn trống không cho nên vậy. 
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Người đều có chô sở hảo, nhưng mà có chảnh tà khác 
nhau, thấy thấy chẳng đều, những trong có chô đồng ấy, 
mà Irong đồng có khäc, cho nên chỗ phe đẳng thì đồng. mà 
chô ép phạt thì khác, có chỗ chánh ấy những ngoài chánh 
đều là tà. phải chánh mình lấy ngừa đều tà, tuy bõi tánh 
tình gần nhau, cũng vì dëu tập nhiềm mà nên, ham 
lành mà ghét dữ, muốn tịnh mà sợ rộn ràng, muốn ke 
thân ma trảnh xazmuốn sống mà rầu chết,ấy tảnh gần nhau 
là cải tình thường của người như vậy, làm de như chẳng 
đủ, thờ kê thân cũng thể người xa, thấy lợi quên nghĩa, 
buôn lung chẳng kê sống, chẳng phải là tập de tảnh thành 
mà làm lạc mất cái lòng khi làm kê Xich-Tử hay sao. 

Bồi vày trời chô sỡ hảo ấy là sanh, đất chô sở háo ấy là 
thành, vì Thảnh-Vương chô sở hảo ấy là việc trị bình. Đức 
Thänh-nhon chô sở háo ấy việc hóa nên, còn tiên chỗ hảo 
ở việc Irường-tồn. Phật sở háo tại đều bất sanh, dem lại 
hiệp với trời đất rất lành rất vui, mà những chô sỡ hảo 
thì đồng, con những kẻ chăng hay học thì có chỗ dị chỗ 
đồng. có tà co chánh, bỡi vậy mới lần mở những việc chinh 
tru, co đều công co đều tư, có đăng có phat, bởi vày mới có | 
phán biện đều chon đều ngụy, đến như nhửng người ham 
đọc sách Đức Không Đức-Mạnh, danh đứng vào hàng Đại- 
nho, hoặc là lòng mắt dời theo trường danh lợi, thì phải 
mắt trong những nhà danh giảo chỗ chẳng dung, chăng dung 
là chằng dung thửa người mà thôi, chớ chẳng phải dé thừa 
tội tai Đức Không Đức-Mạnh đàu, còn những người ham đọc 


sách đạo Thích Đạo Lão, mà học Phật học Tiên, hoặc lòng 
buôn lung nơi việc tà giän, mắc phải phép vua chỗ giết, thì 
là giết nhửng người làm quấy mà thôi, chớ chăng phải dé 
tội cho Đạo Thích đạo Lao đâu. 

Còn những kẻ tê-dân, giả như chỗ sở hảo là việc học đạo, 
nhơn nghĩa, lễ nhượng, thì chẳng cần hỏi cũng biết là kẻ 
hiên-Si, giả sử chỗ sở hảo ấy là những việc đảnh lộn kiện 
thưa, däm chém, kiêu ngan, thì lựa là phải hỏi, mà cũng 
biết là người dân loạn, còn giả như chô sở háo ấy là những 
việc cờ bạc, chơi bòi, tu sắc, thì biết là kẽ hiệp-tà. 

Nhưng mà cha mẹ sanh dưỡng, trời đất che chở, vì thánh 
vương trị sảng, đức thánh nhon giảo hóa, thấy đều lấy chỗ 
sở hảo ấy mà thương người, thiệt rất cùng hết, nghĩ không 
lấy chi mà hơn nữa đâu. VA lại chẳng biết có người tiên 
cho sở-háo là đạo trường sanh, mà muốn cho trong dòi 
người đồng muốn như vậy, lại chẳng dè co ngưởi 
Phật cho sở háo là đạo bất sanh bất diệt mà muốn cho 
người đời thäy đều siêu độ, những chỗ sở nguyện cao lung, 
những chí rông lớn, gây nên người đời sợ nghĩ chăng quyết, 
hoặc chẳng đám theo, Đạo ấy làm rất cao, mà lại rất bình 
thường, ấy là Phật chô riêng thấy riêng nghe, hay là biết ở 
trước đời Vô-Thỉ chăng. Chäng vậy thì trời đất sao chäng 
dùng biết ấy, mà hãy còn bo bo đáo đảo sanh sanh tức tức 
mà chẳng thôi, đến chừng sanh tức ra đông nhiều, mà 
lại có mùa thu sương khi túc sát mà điêu t.n bởi, hoặc 
là rửa đốn,đều bởi cái quyền Tạo-vật làm vậy, chang hay 
từ chối cho khỏi những loi ấy, thiệt thương người là hay 
ghét người nghỉ đó mà coi, trời đất cũng là có thương ghét, 
nên mới có ngày đêm thấy sảng, đâu biết đến việc bất sanh 
bất điệc vô-vi vô-dong là gi thấy. Nhược bằng chí nhon chỉ 
đức một thé đồng thương, mà không cho dùng ghét ấy, 
chẳng phải bực chí Thánh đạo Tam giáo thì có mấy ai hay 
ghét đó hay như thương đó vậy đâu, 


he 
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Bực Thái-Thượng trước thì lập đức, thứ mới lập công, 
chäng phải có công thì dùng sảng đức, hề không thì chẳng 
nên qua, lập công là làm eái cia vào Đức, là lập cải nền 
Đạo đó. 

Nên Sách nho có nói rằng : Cầu bất chi Đức, chi Đạo bất 
ngun diễn, (nghĩa là, thiệt bằng chänz có đức rất, thì Đạo 
rất chàng ngưn đọng vậy.) Đạo Thích nói rằng : di thất biu 
bố thí bắt như độ nhon thành Phật, vi vỏ lượng công đức, 
„(là lấy do thất bữu bố thì chẳng bằng độ người thành phật, 
làm còng đức vô lượng.) Sách Đạo nói rằng : Công hạnh 
lưởng toàn túc tự bị, Thy vàn vò phản tác Thần Tiên. (là 
công hạnh đều trọn đủ lấy mình ngira, ai rằng không phận 
làm Thìn Tiên.) Lời Thành ngôn Đạo Tam-giáo nói in nhau 
như thể một khuôn. | 

Nay người chẳng phải chẳng muốn lập công, mà sơ lược 
nơi cái cách thé lớn nhỏ. tối nơi những máy xa gần, vì bởi 


chăng biết người đời có công rất lớn rất xa vô cực vô thượng, 


làm nhiều ki*p chỗ khó gäp. Nhưng mà có khi gặn go trong 
i 
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åy phúc ấy là duyên giải cấu dé vậy. 

Vå cứu vớt người đương tai thủy ban, đương buôi co 
hàng, hề cứu người một mạng thì sống người một đời, hay 
kết đăng cải duyên quả người, thiệt là công lớn mà xa nhw 
våy,läp chùa in kinh,tu kiều và đưa đò thí,và tầng cho hàng 
nương những kẻ nghèo hèn thân thề lôa lồ, thí thuốc và 
phóng sanh, giúp người một việc, lợi người một. sự lành, 
hay hết Jäng đuyên quả một việc thì chịu thêm lấy cái trả 
một sự lành, những công như vậy nhỏ mà gần, bot chẳng 
hay hiệu việc sanh tử thôat khỗi kiếp luàn hồi. duy có 
tam giáo Dai-Bao suốt hết những đều chí lý trong một. cội 
nên trải muôn hiếp mà chẳng hoại. hóa người nên mình 


nối thành trước, mở người sau, vì cứu huyền thất tô, nhờ 
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lấy mà siêu thăng, những người mắt phải lục đạo và tam- 
đồ thấy đều đặng độ, lâu hưởng cỏi Cực-Lạc, cao chứng 


dao vô-vi, những đạo rất lớn, thửa công rất xa, nhưng mà 


không đều tài pháp giúp ngoài thì cũng hay thành đặng, 


-xưa ông Bác-Công nương théo cải thuật ông Hoai-nam (là 


làm đậu hủ) lấy thành đạo, độ ông Lưu-an đến những gà 


“chớ đều phi thăng, (ông Luu-An luyện thuốc đề đồ luyện 


thuộc ở ngoài sản gà cho mô liễm đặng phi thắng) ông 
Thất Chon là Bon-Dirong dùng việc Tài phép độ ông Ma 


“Tô những người quyển thuộc thấy đều đặng độ. Lai như 
“ông Tam Phòng đến yòt thượng để, những người tram 


luân cũng đều đặng phong, ông Bình-Thúc mở cương ngựa 


“tuy đỏ cũng là cho chức, xưa những đều ngoại hộ giúp mòt 


nên hai, rằng rang nhw vậy chúng sai, còn lấy việc tài pháp 


giúp người cho thành tựu, thì thành tựu có một mà thôi 


thủa công häy còn cho rấtlớn rất xa, huôn gi là việc thành 
tựu như vậy, Đạo ấy thira công không chỉ trên không sảnh 
bực, chẳng khả nghi nghị. 

Như làm kế ngày nay, thì đời thanh thế, thuổ: thắng thời 
khó lại gặp, mình phải tu lập những cân-ngat phên vách 
cho chắc chấn, râng công trong mà tịnh luyện, hoặc là sắm 
dû việc pháp tài. biện rành những đều ngoại hộ, phát 
nguyện lập chí sẵn sước đi tới trước, đến chừng thành công 
đồng chứng däng Điệu-qgui như bò qua một khi nầy mà 
chẳng rắng nong sức, thì kiến trần soát, không bao giờ rảnh 
hết, những mấy lời ấy thiệt có chỗ xét, có chỗ cứ, hả phải 
đức Thành-nhơn lời khi đối mình đâu, những mà phải biết 
sự tấn thối tồn vong, mà đừng cho mất những đều chánh, 
duy có mòl đức Thánh nhon chẳng, Lai sao mấy người 
quản tứ hãy còn chen vào cuộc danh lợi, đứng gita chốn Thi- 
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Vå muôn vật ät phải dung bồi cội gốc, mà sau nhành lá 
mới sanh, hé nhành lá sanh rồi sau mới nở: bông kết trái 
người là linh hơn våt mà chẳng cần thâu thành ët quả: 
Lại chẳng bằng có cày, có ngày mùa xuân trô bông, mùa 
thu đâu trải: thiệt khá thang tiết là bối vì người mang lấy 
lòng quấy tôi mê chơn tảnh: nên chẳng biết dung bồi tâm 
địa, bố cội theo ngọn, chẳng biết rộng dưỡng tânh trời, 
như muôn vật mà không có ơn mưa mie của trời đất, thì At 
phải khô héo. Người mà bỏ mất cái máy Am dương tiêu 
trưởng, thì ất phải thát mât. nhw muôn cầu những công liều 
sanh thoát tử, thì phải học cho cùng những việc tån tảnh tận 
mang. 

So là người dùng mạng làm cái cuốn, dùng tánh làm cải 
rẻ. hë có rễ có cuốn thì lo gì bông trải chẳng đậu nên, ta 
ei cả tnäy người trong đời lui hoa thì nhiều, đậu trái thì 

t, thửa có sao vậy, bỡi vì kẻ bần cùng lây lät toan việc ăn 


bạn bạn dùng trọn sống qua ngày tháng mà thôi, chăng biết ăn. 
com khô, uống nước lạnh, co kiên tay mà gối, đai com bầu 


nước à chốn lậu hạng mình dùng thiệt vui, ấy là người bần 
cùng chẳng hay kiết quả là bối vậy, còn những kẻ giàu sang 
thảy bị đều lợi danh ràng buộc, chẳng biết khi tan khi hiệp 


nhu vừng mây nội, cuộc công danh như thể chiêm bao, đua - 


chuộn việc phù hoa, làm cho mình sanh nhänh nhóc bò 
lang rom, lùm, ấy là người giàu sang chàng hay kiết quà bỡi 

vậy dé. Lại có kế Àn- Dàc so chán loi-tâu phiền nhọc, cuộc 
danh trường gặp ghìn, bèn lui về ở än, một thú thanh nhàn, 
đề cho dän dà năm tháng, lui độ bóng quan âm,chäng biết 
coi theo thời mà động, thấy máy mà giấy, tới trao đức 
nghiệp, chánh mình hóa người ấy là người ần-Dặc chẳng 
hay kiết qua bối vậy, lại có những người ngu ngoan, hoặc 
mät khi bam sở Câu, hoặc mắt lòng vật dục chò che làm cho 
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mol hột döng chon chương phân tiên thiên,môt điềm mộng 
linh-nha nơi khiếu huyền quan đắm sa chẳng nức. dầu có 
chồi mống nức sanh, cüng bị dày đạp thát mất, ấy là kẻ 
ngu ngoan chẳng hay kiếc quả là bỡi vậy. 

Lại có kẻ thông minh tài biện, mình Ỷ cao giỏi, mục hạ 
khám vô nhơn, chê bài phật giáo và Đạo giáo, tìm vạch 
người những chô tì tích, chẳng gầm đạo Tam-giáo nghĩa 
chơn Tuyền, chưa suốt chí lý trong một cội, ấy là kẻ tài biện 
chẳng bay kiếc quả là vậy đó. Lại như những kẻ bàn môn 
ngoại đạo, lấy tài miệng lưởi đua tranh việc thuyền co, còn 
chänh-nhän ngỏ chẳng ró việc pháp-Tạn, đả mờ tõi nhưng 
chô nhứt khiếu chơn truyền, đâu lại biết viée cửu quờn hoä 
hậu, läm dùng công phu mà bàn vận tháo liên cho luống 
nhọc công. ấy là ké bàn môn chăng hay kiềt quả là bối vậy. 
Thang ôi, phẩm loại chẳng đều, những việc ưu chuộn đều 
khác. minh minh trong thế giải, chóng chóng bóng quan âm, 
người đời như giấc chiêm bao. nhưng việc vui có bao lâu, 
hao kiếp gần đến, có vật chỉ mà cằm nắm vào tay dâu. 
Thường thấy người đời, coi tảnh mạng nhẹ như lông chim, 
coi cuộc tử sanh như bày trẻ đớn, sanh trong trần thì giệt 
theo trần, ví như chim yến chim tước an ở trong nhà. đâu 
biết việc tai sau, thiệt khả thương thay. 

Lại chăng bằng muôn vật còn hay hay kiết qua, là bởi vì 
gốc rë gởi nương nơi thô, con nguời sanh trong trời đất 
nhọc nhän rộn ràng noi trôi theo dòng sáng như bèo linh 
đỉnh không gốc cội, nguời đã không gốc cội bởi đâu mà kiết 
quả, cũng phải đặng thô mà sau mới nên. 

Vå năm tan dùng Tỳ Vị làm thô, đều Lục-thức lấy ý-thành 
làm thô, lại có Tịnh-Thô, chon - Thô, mồ - Tao, Kỹ - Tho, 
Còn hay biết thì dùng thiên- € làm mồ - thô nhon- 
ý làm kỹ tho, thiên ý và nhơn ý hiệp giây: duong lấy 
lòng thanh tính, làu nỗi cuộc trường sanh, số là muôn 
vật sanh nơi thô hửu hình. có khi mà hư hoại, còn 
người thì sanh nơi thô vò hình, muôn kiếp còn hoài, 


đặng thô ấy bồi dưỡng những cải Tánh căng mạng Đề, 
thèm lấy nước cam-lö. nhuần lấy nước huỳnh-tương lät 
lấy khí tỉnh anh mặt nhựt mặt nguyệt chúa lấy hơi chánh 
khi trời đất, cung Khẩm cung Ly giao mà thủy hỏa ký tế, 
âm Dương phủ hiệp mà Die: hõng wa nhau. tự nhiên cái 
nhiên cái mộng huÿnh-nha nức ra trên thỏ, cái "Tom hoa 
nở sè, kët nèn cái hột cữu-khủc-minh châu của đạo Nho, 
và hột mưu-ni-bửu-ehàu của đạo Thích. và hột Thü-mê 
quuyềz-chàu của Đạo giáo, gọi rằng liện nên Don bất Lão, 
tu nên cái quả trường sanh, đều bởi tại ấy. đặng như vậy 
thí khá liều hết cuộc sanh tử, thoát khỏi kiếp luân hồi, 
mới xưng rằng người Tiên giác, nên mình nên người, 
như kinh Diệc trái thoat quả.(là trải lớn trái già) còn 
tánh ngắm hột như Phật những đều chảnh qui, thành chon 
liều hết lòng quấy bất sanh bất giệt, rất diệu rất huyền, phải 
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luyện, lo gì việc chánh guả không thành sao. SCH 
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